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	Bộ Công an (Công văn số 4558/BCA-ANKT ngày 09/12/2022)

	1.1
	Ngày 01/6/2022, đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã có ý kiến tham gia đối với nội dung dự thảo Nghị định tại Phiếu lấy ý kiến thành viên Chính phủ số 155/PLYK/2022 ngày 18/5/2022, nhưng qua nghiên cứu thấy rằng nhiều ý kiến tham gia của Bộ trưởng Tô Lâm tại Văn bản trên chưa được Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp thu, chỉnh lý tại dự thảo Nghị định. Do đó, đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị định theo ý kiến của đồng chí Bộ trưởng Tô Lâm tại Văn bản trên.
	Bộ KH&CN và Bộ NN&PTNT giải trình như sau:
Các ý kiến của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm tại Phiếu lấy ý kiến thành viên Chính phủ số 155/PLYK/2022 ngày 18/5/2022 tiếp thu, giải trình để chỉnh sửa hoàn thiện Dự thảo (Bảng tiếp thu, giải trình ý kiến thành viên Chính phủ kèm theo)

	1.2
	Đối với nội dung liên quan đến khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao: đề nghị nghiên cứu các nội dung bộ Công an đã tham gia ý kiến đối với khu công nghệ cao để áp dụng tương tự đối với khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đặc biệt là tiêu chí thành lập khu nông nghiệp ứng dụng công nghiệp cao và tiêu chí cấp phép các dự án vào khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
	Bộ KH&CN và Bộ NN&PTNT tiếp thu ý kiến góp ý và đã rà soát, chỉnh lý các quy đinh liên quan đến tiêu chí thành lập khu nông nghiệp ứng dụng CNC và các tiêu chí đối với các loai hình dự án đầu tư hoạt động công nghệ cao trong khu nông nghiệp ứng dụng CNC.

	2
	Bộ Công thương (Công văn số 8498/BCT-KHCN ngày 30/12/2022)

	2.1
	Bộ Công thương thống nhất với kết cấu, nội dung chính củ Dự thảo Tờ trình và Dự thảo Nghị định quy định về khu công nghệ cao. Việc bổ sung các quy định về khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Dự thảo Tờ trình và Dự thảo Nghị định không làm thay đổi bố cục, kết cấu chính tại bản dự thảo đã được các Bộ, ngành góp ý trước đó.
	Bộ KH&CN và Bộ NN&PTNT tiếp thu ý kiến góp ý

	2.2
	Tại Điều 6 Dự thảo Nghị định về điều kiện thành lập, mở rộng khu công nghệ cao: Cân nhắc đưa diện tích giới hạn dưới về quy mô diện tích khu công nghệ cao để đảm bảo các khu công nghệ cao được thành lập tương xứng với quy mô, tầm vóc của một khu công nghệ cao; 
	Bộ KH&CN và Bộ NN&PTNT giải trình như sau: 
Tại điểm c khoản 3 Điều 4 Dự thảo đã có quy định “Diện tích dự kiến xây dựng khu công nghệ cao phù hợp để triển khai nhiệm vụ khu công nghệ cao quy định tại khoản 2 Điều 31 Luật Công nghệ cao (đối với khu công nghệ cao theo quy định tại Điều 31 Luật Công nghệ cao) hoặc tại khoản 2 Điều 32 Luật Công nghệ cao (đối với khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo quy định tại Điều 32 Luật Công nghệ cao)” do đó, việc xác định diện tích khu công nghệ cao từ giai đoạn xác định phương án phát triển khu công nghệ cao trong quy hoạch tỉnh đã phải được tính toán cơ bản phù hợp với các nhiệm vụ của khu công nghệ cao theo yêu cầu của Luật Công nghệ cao, đồng thời sẽ được tiếp tục đánh giá ở giai đoạn thẩm định thành lập, mở rộng khu công nghệ cao. Vì vậy, việc quy định giới hạn diện tích tối thiểu là không cần thiết đối với điều kiện thành lập khu CNC.

	2.3
	Cân nhắc bổ sung các quy định về việc phân cấp cho Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc thành lập, ban hành quy chế hoạt động của khu công nghệ cao dựa trên các tiêu chí cụ thể (ví dụ có thể xem xét đến các yếu tố về quy mô diện tích khu công nghệ cao, phạm vi hoạt động và tính liên kết vùng của khu công nghệ cao).
	Bộ KH&CN và Bộ NN&PTNT giải trình như sau: 
Thẩm quyền thành lập và ban hành quy chế hoạt động khu CNC đã được quy định tại… Luật CNC. Do đó, trong phạm vi Dự thảo chưa thể bổ sung các quy định về việc phân cấp cho Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc thành lập, ban hành quy chế hoạt động của khu CNC. Các nội dung vể phân cấp cho chính quyền địa phương nói trên sẽ được nghiên cứu thực hiện trong giai đoạn sửa đổi Luật CNC theo yêu cầu tại Nghị quyết số 04/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước. 

	2.4
	Tại điểm i khoản 8 Điều 43 Dự thảo Nghị định về nhiệm vụ và quyền hạn của Ban quản lý khu CNC: Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo xác định rõ Ban quản lý khu CNC có được thành lập tại khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao để thực hiện việc giám sát, đánh giá các dự án đầu tư tại khu CNC thuộc thẩm quyền, thực hiện chế độ báo cáo hoạt động đầu tư tại khu nông nghiệp ứng dụng CNC đối với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hay không?
	Bộ KH&CN và Bộ NN&PTNT giải trình như sau: 
Tại khoản 1 Điều 1 Dự thảo đã xác định khu CNC bao gồm khu CNC theo quy định tại Điều 31 Luật CNC và khu nông nghiệp ứng dụng CNC theo quy định tại Điều 32 Luật CNC (theo quy định tại Điêu 32 Luật CNC, khu nông nghiệp ứng dụng CNC là một loại hình khu CNC); khoản 1 Điều 42 (Chức năng, địa vị pháp lý của Ban quản lý khu CNC) quy định Ban quản lý khu CNC là tổ chức được cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp giao thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với khu CNC. Do đó, Ban quản lý khu CNC được hiểu là tổ chức được thành lập để thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với khu CNC theo Điều 31 Luật CNC và khu nông nghiệp ứng dụng CNC theo quy định tại Điều 32 Luật CNC.

	3
	Bộ Giáo dục và Đào tạo (Công văn số 6642/BGDĐT-KHCNMT ngày 16/12/2022)

	3.1
	Cơ bản nhất trí với dự thảo các nội dung bổ sung liên quan đến khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại dự thảo Nghị định quy định về khu công nghệ cao.  
	Bộ KH&CN và Bộ NN&PTNT tiếp thu ý kiến góp ý

	3.2
	Đề nghị cân nhắc việc gộp Mục 1 Chương IV “Hoạt động công nghệ cao trong khu công nghệ cao theo quy định tại Điều 31 Luật Công nghệ cao” (gồm các Điều từ 23-29) và Mục 2 Chương IV “Hoạt động công nghệ cao trong khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo quy định tại Điều 32 Luật Công nghệ cao” (gồm các Điều từ 30-35) và bỏ tiêu đề Mục 1 và Mục 2. 
Lý do:  
+ Hầu hết nội dung trong Mục 1 và Mục 2 đều giống nhau, ngoại trừ một số nội dung khác biệt theo Điều 31 hoặc Điều 32 Luật Công nghệ cao.   
+ Đảm bảo mạch nhất quán không tách riêng nội dung do Bộ Khoa học và Công nghệ hoặc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì trong toàn bộ Dự thảo Nghị định. 
	Bộ KH&CN và Bộ NN&PTNT giải trình như sau:
Theo quy định tại Luật CNC, hai loại hình khu CNC (khu CNC theo quy định tại 31 Luật CNC và khu nông nghiệp ứng dụng CNC theo quy định tại Điều 32 Luật CNC) được định nghĩa và quy định các tính chất, nhiệm vụ có nhiều điểm khác biệt (ví dụ, khu CNC theo quy định tại Điều 31 tập trung liên kết hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, phát triển CNC; ươm tạo CNC, ươm tạo doanh nghiệp CNC; sản xuất sản phẩm CNC, cung ứng dịch vụ CNC…; khu nông nghiệp ứng dụng CNC theo quy định tại Điều 32 Luật CNC tập trung thực hiện hoạt động ứng dụng thành tựu nghiên cứu và phát triển CNC vào lĩnh vực nông nghiệp nhằm phát triển CNC trong nông nghiệp. Do đó, có sự khác biệt về phạm vi, tính chất và các tiêu chí, điều kiện về các hoạt động CNC giữa khu CNC theo quy định tại Điều 31 Luật CNC và khu nông nghiệp ứng dụng CNC theo quy định tại Điều 32 Luật CNC dẫn đến phải quy định riêng về hoạt động CNC trong hai loai hình khu CNC nói trên tại hai mục riêng tại Chương IV.
Quy định theo cấu trúc trên và các nội dung khác tại Dự thảo cũng đồng thời làm rõ chức năng nhiệm vụ riêng của Bộ KH&CN, Bộ NN&PTNT theo đúng quy định tại Luật CNC và các văn bản pháp luật liên quan.

	3.3
	Bổ sung vào điểm c khoản 2 Điều 32 thành: “c) tạo ra các sản phẩm chủ lực của ngành nông nghiệp, thay thế sản phẩm nhập khẩu và tăng cường sản phẩm xuất khẩu;”
	Bộ KH&CN và Bộ NN&PTNT tiếp thu ý kiến và chỉnh sửa, bổ sung tại điểm c khoản 2 Điều 36 Dự thảo

	3.4
	Sửa khoản 4 Điều 45 thành: “Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện chức năng cơ quan quản lý trực tiếp đối với Ban quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc; trực tiếp quản lý và thực hiện các trách nhiệm quản lý nhà nước khác quy định tại các khoản 2, 4, 10, 12 và 14 Điều 41 Nghị định này, tại Nghị định số 74/2017/NĐCP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định cơ chế, chính sách đặc thù đối với Khu Công nghệ cao Hòa Lạc và các văn bản pháp luật có liên quan đối với Khu Công nghệ cao Hòa Lạc cho đến khi có quyết định của của cấp có thẩm quyền”.  
	Bộ KH&CN giải trình như sau:
Dự thảo Nghị định hiện đang thống nhất sử dụng cụm từ “cơ quan chủ quản” của Ban quản lý khu CNC để chỉ cơ quan cấp trên trực tiếp, chỉ đạo và tổ chức quản lý đối với Ban quản lý khu CNC (khoản 5 Điều 19, khoản 14 Điều 41, khoản 20 Điều 43, khoản 6 Điều 44 và khoản 4 Điều 45), trong đó đã quy định UBND cấp tỉnh là cơ quan chủ quản đối với Ban quản lý khu CNC, trừ trường hợp đối với Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc hiện đang trong giai đoạn chuyển giao về UBND thành phố Hà Nội quản lý theo chỉ đạo của Chính phủ. Vì vậy, Bộ KH&CN đề nghị được tiếp tục sử dụng cụm từ “cơ quan chủ quản” thay vì “cơ quan quản lý trực tiếp” như trên.

	4
	Bộ Giao thông vận tải (Công văn số 2079/BGTVT-KHĐT ngày 03/03/2023)

	4.1
	Nội dung dự thảo lấy ý kiến liên quan đến trình tự, thủ tục thành lập và tổ chức hoạt động của khu nông nghiệp ứng dụng CNC, không có quy định liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Bộ GTVT. Vì vậy, đề nghị Bộ KH&CN nghiên cứu ý kiến của Bộ NN&PTNT và các bộ, ngành có liên quan để hoàn chỉnh dự thảo, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, đồng bộ với các quy định liên quan đến các khu chức năng khác (nhu khu công nghiệp, khu kinh tế tại Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ), phù hợp với quy định Luật CNC. 
	Bộ KH&CN và Bộ NN&PTNT tiếp thu ý kiến góp ý và đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ để nghiên cứu ý kiến của các bộ, ngành có liên quan để hoàn chỉnh dự thảo, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, đồng bộ với các quy định liên quan đến các khu chức năng khác (các quy định tại Dự thảo có sự thống nhất với Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ về quy định quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế) và phù hợp với các quy định tại Luật CNC.

	5
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư (chưa có văn bản góp ý)

	6
	Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội (Công văn số 396/LĐTBXH-PC ngày 16/02/2023)

	6.1
	Đối với việc thành lập, mở rộng khu CNC (từ Điều 5-9): Đề nghị kết cấu các điều trên theo trật tự điều, khoản quy định về điều kiện thành lập sau đó đến trình tự, thủ tục thành lập, mở rộng khu CNC
	Bộ KH&CN và Bộ NN&PTNT giải trình như sau:
Việc quy định Điều 5 (Trình tự thủ tục thành lập, mở rộng khu CNC) trước Điều 6 (Điều kiện thành lập, mở rộng khu CNC) nhằm mục đích làm rõ các bước chuẩn bị thành lập, mở rộng khu CNC, trong đó bao gồm các nhiệm vụ liên quan đến quy hoạch (phương hướng xây dựng khu CNC trong quy hoạch vùng, phương án phát triển khu CNC trong quy hoạch tỉnh) đã được quy định tại Mục 1 trước khi thực hiện thủ tục đề xuất thành lập, mở rộng khu CNC. Vì vậy, đề nghị tiếp tục giữ nguyên kết cấu quy định tại Dự thảo.

	6.2
	[bookmark: _Hlk132555554]Về chính sách phát triển hạ tầng xã hội phục vụ người lao động trong khu CNC, điểm b khoản 7 Điều 14: đề nghị làm rõ nội hàm “hợp đồng dài hạn” để đảm bảo phù hợp với khoản 1 Điều 20 Bộ Luật Lao động.
	Bộ KH&CN và Bộ NN&PTNT tiếp thu ý kiến góp ý, làm rõ loại “hợp đồng lao động không xác định thời hạn” để phù hợp với khoản 1 Điều 20 Bộ Luật Lao động và chỉnh sửa điểm b khoản 6 Điều 14 thành: “Người lao động làm việc trong Ban quản lý khu công nghệ cao, chuyên gia và người lao động có hợp đồng lao động không xác định thời hạn dài hạn với các nhà đầu tư tại khu công nghệ cao được ưu tiên xét mua nhà ở”.

	6.3
	Về xuất cảnh, nhập cảnh, tạm trú, lưu trú trong khu CNC, khoản 2 Điều 22: Đề nghị bỏ nội dung “cấp Giấy phép lao động theo quy trình, thủ tục rút gọn” vì Nghị định số 152/2020/NĐ-CP không quy định cấp Giấy phép theo trình tự, thủ tục rút gọn. Mặt khác, dự thảo Nghị định mới chỉ nêu việc cấp Giấy phép lao động theo quy trình, thủ tục rút gọn mà chưa nêu cụ thể rút gọn trình tự nào và giảm bớt thành phần hồ sơ nào đối với cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trong khu CNC.
	Bộ KH&CN và Bộ NN&PTNT tiếp thu ý kiến Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và bỏ quy định ưu đãi về việc cấp giấy phép lao động theo trình tự thủ tục rút gọn để đảm bảo phù hợp với quy định tại Nghị định số 152/2020/NĐ-CP (bỏ khoản 2 Điều 22).
Tuy nhiên, việc quy định cấp Giấy phép lao động theo trình tự thủ tục rút gọn đã đã được quy định tại khoản 3 Điều 5 Nghị định 87/2014/NĐ-CP quy định về thu hút cá nhân hoạt động KH&CN là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động KHC&N tại Việt Nam (hướng dẫn trình tự thủ tục tại Thông tư 24/2015/TT-BLĐTBXH); khoản 2 Điều 5 Nghị định 94/2020/NĐ-CP về chính sách đối với Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) cũng đã có quy định chính sách tượng tự. Đây là các quy định ưu đãi rất cần thiết về thủ tục hành chính để thu hút các chuyên gia trong lĩnh vực KH&CN. 
Do đó, đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội rà soát, nghiên cứu hướng dẫn bổ sung về trình tự thủ tục rút gọn để đảm bảo tính khả thi thực hiện và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước theo lĩnh vực.

	6.4
	Về đảo tạo nhân lực CNC (Điều 26 và Điều 33): Đề nghị bổ sung đào tạo nhân lực CNC có trình độ cao đẳng, trung cấp hoặc có trình độ kỹ năng nghề vào bổ sung cơ sở giáo dục nghề nghiệp là cơ sở đào tạo nhân lực công nghệ cao vì thực tế hiện nay đa số nhân lực làm việc trong khu CNC có trình độ lao động phổ thông.
	Bộ KH&CN và Bộ NN&PTNT đề nghị giữ nguyên quy định và giải trình như sau: 
Khoản 1 Điều 30 và Điều 37 Dự thảo (Điều 26 và Điều 33 được thay đổi số thứ tự) đã quy định phạm vi hoạt động đào tạo nhân lực CNC bao gồm các loại hình đào tạo khác nhau để đào tạo đội ngũ nhân lực có trình độ cao đáp ứng yêu cầu nghiên cứu, phát triển, ứng dụng CNC và vận hành thiết bị, dây chuyền sản xuất sản phẩm CNC…

	6.5
	Về nhiệm vụ và quyền hạn về quản lý lao động của Ban quản lý khu CNC (điểm a khoản 12 Điều 43):
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã có Công văn số 2624/LĐTBXH-PC ngày 11/8/2021 về việc góp ý dự thảo Nghị định quy định về khu CNC. Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tiếp tục đề nghị quý Bộ nghiên cứu, xem xét sửa đổi điểm a khoản 12 Điều 43 dự thảo Nghị định, cụ thể như sau:
- Bộ Luật Lao động 2019, Nghị định số 145/NĐ-CP, Nghị định số 152/2020/NĐ-CP đã quy định cụ thể các nhiệm vụ của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, không quy định đối với Ban quản lý khu CNC, cụ thể:
(1) Các nhiệm vụ cụ thể của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội:
+ Nhận báo cáo định kỳ về cho thuê lại lao động (hồ sơ ghi rõ số lao động đã cho thuê lại, bên thuê lại lao động) của doanh nghiệp cho thuê lại lao động trong khu CNC.
+ Nhận báo cáo hằng năm kết quả đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề của các doanh nghiệp trong khu CNC.
+ Tiếp nhận thỏa ước lao động tập thể của các doanh nghiệp trong khu CNC.
+ Đăng ký nội quy lao động của các doanh nghiệp trong khu CNC.
+ Tiếp nhận và xử lý hồ sơ đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập của doanh nghiệp trong khu CNC hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề ở nước ngoài có thời gian từ dưới 90 ngày;
+ Xác nhận người lao động nước ngoài làm việc cho các doanh nghiệp trong khu CNC không thuộc diện cấp giấy phép lao động;
+ Cấp, cấp lại, thu hồi, gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc cho các doanh nghiệp trong khu CNC;
+ Nhận thông báo của doanh nghiệp trong khu CNC về việc tổ chức làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm.
Trong số 08 nhiệm vụ này thì có 05 nhiệm vụ được quy định trong Bộ luật Lao động 2019 và Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2020 (Luật số 69) và 03 nhiệm vụ được quy định trong Nghị định số 145/2020/NĐ-CP và Nghị định số 152/2020/NĐ-CP.
(2) Các nhiệm vụ cụ thể của UBND cấp tỉnh:
+ Nhận thông báo về việc cho thôi việc nhiều người lao động của các doanh nghiệp trong khu CNC;
+ Tiếp nhận báo cáo giải trình của doanh nghiệp về nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc mà người lao động Việt Nam chưa đáp ứng được.
+ Theo quy định tại Điều 13 Luật Tổ chức chính quyền địa phương thì việc phân cấp thực hiện theo nguyên tắc: Cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp cho cơ quan nhà nước cấp dưới. Ban quản lý khu CNC không phải là cơ quan nhà nước cấp dưới của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. Do đó, đối với các nội dung đã được Bộ luật Lao động 2019, Nghị định số 145/2020/NĐ-CP và Nghị định số 152/2020/NĐ-CP quy định là trách nhiệm của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thì không được phân cấp cho Ban quản lý khu CNC.
- Theo quy định tại Điều 14 Luật Tổ chức chính quyền địa phương thì Sở Lao động – Thương binh và Xã hội không thể ủy quyền cho Ban quản lý khu CNC vì không thuộc trường hợp liệt kê tại Điều 14 (đây là điểm mới của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; trước đây theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 thì Sở Lao động – Thương binh và Xã hội được phép ủy quyền cho Ban quản lý khu CNC).
- Theo quy định tại Điều 13, Điều 14, khoản 8 Điều 20 Luật Tổ chức chính quyền địa phương thì UBND cấp tỉnh có thể phân cấp hoặc ủy quyền cho Ban quản lý khu CNC.
Từ những quy định nêu trên, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:
- Nhất trí với 02 nội dung UBND cấp tỉnh có thể phân cấp hoặc ủy quyền cho Ban quản lý khu CNC (Nhận thông báo về việc cho thôi việc nhiều người lao động của các doanh nghiệp trong khu CNC; Tiếp nhận báo cáo giải trình của doanh nghiệp về nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc mà người lao động Việt Nam chưa đáp ứng được).
- Đối với 05 nội dung mà Bộ luật Lao động năm 2019 và Luật số 69 giao cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (Nhận báo cáo định kỳ về cho thuê lại lao động (hồ sơ ghi rõ số lao động đã cho thuê lại, bên thuê lại lao động) của doanh nghiệp cho thuê lại lao động trong khu CNC; Nhận báo cáo hằng năm kết quả đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề của các doanh nghiệp trong khu CNC; Tiếp nhận thỏa ước lao động tập thể của các doanh nghiệp trong khu CNC; Đăng ký nội quy lao động của các doanh nghiệp trong khu CNC; Tiếp nhận và xử lý hồ sơ đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập của doanh nghiệp trong khu CNC hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề ở nước ngoài có thời gian từ dưới 90 ngày) đề nghị bỏ vì quy định tại Nghị định là trái với Bộ luật Lao động năm 2019 và Luật số 69.
- Đối với 03 nội dung còn lại mà Nghị định số 145/2020/NĐ-CP và Nghị định số 152/2020/NĐ-CP quy định là nhiệm vụ của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, trong trường hợp cần thiết giao cho Ban quản lý khu CNC thì đề nghị quý Bộ:
+ Giải trình rõ sự cần thiết giao các nhiệm vụ (hiện đang quy định cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội) cho Ban quản lý khu CNC trong Tờ trình.
+ Bổ sung quy định để đảm bảo sự rõ ràng trong thực hiện nhiệm vụ của Ban quản lý khu CNC (tiếp nhận hồ sơ, giấy tờ từ người sử dụng lao động; thực hiện các trình tự, thủ tục, giải quyết thủ tục hành chính, quản lý nhà nước,…) giống như Sở Lao động – Thương binh và Xã hội mà đã được quy định trong Nghị định số 145/2020/NĐ-CP và Nghị định số 152/2020/NĐ-CP.
	Bộ KH&CN và Bộ NN&PTNT giải trình tiếp thu một phần ý kiến góp ý và chỉnh sửa, bổ sung nội dung về thẩm quyền quản lý lao động của Ban quản lý khu CNC tại điểm a khoản 12 Điều 43, cụ thể:
Đối với các thẩm quyền liên quan đến quản lý lao động hiện đang được Ban quản lý các khu công nghệ cao thực hiện theo phân cấp, ủy quyền của các cơ quan, là một trong các thủ tục hành chính “một cửa, tại chỗ”, góp phần đơn giản hóa, rút ngắn thời gian và tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư, là một trong các “trụ cột” thu hút đầu tư tại các khu công nghệ cao. Đồng thời, với trách nhiệm quản lý trực tiếp hoạt động trên địa bàn khu công nghệ cao, việc Ban quản lý khu công nghệ cao tham gia trực tiếp đối với các hoạt động quản lý về lao động là phù hợp để nắm bắt và xử lý các tình huống phát sinh kịp thời, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Việc không tiếp tục quy định các thẩm quyền trên cho Ban quản lý khu công nghệ cao (kiến góp ý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) sẽ gây xáo trộn trong việc triển khai các thủ tục hành chính, gây khó khăn, giảm hiệu quả thu hút đầu tư vào khu công nghệ cao cũng như hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước. Với quan điểm tiếp cận tương tự Nghị định 35/2022/NĐ-CP quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế,  Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị quy định (tại khoản 12 Điều 47) theo hướng: 
[bookmark: _Hlk133137180]+ Đối với các thẩm quyền được Bộ luật Lao động 2019 và Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2020 giao cho cơ quan chuyên môn trực thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh: đề nghị quy định tại dự thảo Nghị định Ban quản lý khu công nghệ cao thực hiện theo nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh đối với lao động làm việc trong khu công nghệ cao;  Đối với các thẩm quyền được Bộ luật Lao động 2019 giao cho Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh: quy định Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền cho Ban quản lý khu công nghệ cao.
+ Đối với một số thẩm quyền được giao tại các Nghị định số 145/NĐ-CP, Nghị định số 152/2020/NĐ-CP cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội: đề nghị sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Nghị định số 145/NĐ-CP và Nghị định số 152/2020/NĐ-CP để giao cho Ban quản lý khu công nghệ cao thực hiện đối với hoạt động quản lý lao động trong khu công nghệ cao[footnoteRef:1].  [1:  So với dự thảo Nghị định gửi xin ý kiến, Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị bỏ quy định đối với nhiệm vụ tiếp nhận báo cáo giải trình về nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc mà người lao động Việt Nam chưa đáp ứng được. (Điều 4 Nghị định số 152/2020/NĐ-CP quy định người sử dụng lao động báo cáo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc UBND cấp tỉnh để được chấp thuận).] 

+ Quy định trách nhiệm của Ban quản lý khu công nghệ trong việc tổng hợp và báo cáo các cấp và Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, để đảm bảo sự thống nhất trong hoạt động quản lý nhà nước về lao động trên địa bàn.
+ Theo đó, dự thảo Nghị định bổ sung thêm Điều 49, Điều 50 về sửa đổi, bổ sung Nghị định số 152/2020/NĐ-CP (Bổ sung khoản 3 vào Điều 6, Bổ sung Điều 21a sau Điều 21); Điều 46 về sửa đổi, bổ sung Nghị định số 145/2020/NĐ-CP (Bổ sung khoản 4 vào Điều 4, Bổ sung thêm khoản 5 vào Điều 31, Bổ sung khoản 4 Điều 62). Đồng thời, do các Điều trên tiếp tục sửa đổi các nội dung Nghị Nghị định số 35/2022/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung đối với Nghị định số 152/2020/NĐ-CP và Nghị định số 145/2020/NĐ-CP (trong đó đã đồng thời bao gồm các quy định phù hợp với quản lý lao động của Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế), nên dự thảo Nghị định bổ sung Điều 51 để bãi bỏ các nội dung sửa đổi, bổ sung đối với Nghị định số 152/2020/NĐ-CP và Nghị định số 145/2020/NĐ-CP (Điều 72 và Điều 73) tại Nghị định số 35/2022/NĐ-CP để thống nhất áp dụng.
- Theo đó, điểm a khoản 12 Điều 47 Dự thảo được sửa đổi như sau: 
“a) Thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc theo phân cấp, ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với hoạt động quản lý nhà nước về lao động tại khu công nghệ cao, bao gồm: Cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi Giấy phép lao động và xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trong khu công nghệ cao; Báo cáo tình hình sử dụng lao động; Báo cáo tình hình sử dụng người lao động nước ngoài; Tổ chức thực hiện đăng ký nội quy lao động; Tiếp nhận thỏa ước lao động tập thể; Tiếp nhận các báo cáo, thông báo của người sử dụng lao động, gồm: báo cáo tình hình thay đổi về lao động, báo cáo thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài, báo cáo tình hình sử dụng người lao động nước ngoài, báo cáo tình hình hoạt động cho thuê lại lao động, thông báo kết quả đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề, thông báo tổ chức làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm, thông báo cho thôi việc nhiều người lao động; tiếp nhận và xử lý hồ sơ đăng ký thực hiện hợp đồng nhận lao động thực tập của doanh nghiệp, hoạt động đưa người lao động đi thực tập ở nước ngoài dưới 90 ngày.”
[bookmark: dc_8][bookmark: dc_9]- Bổ sung thêm Điều 49 về sửa đổi, bổ sung Nghị định số 152/2020/NĐ-CP (Bổ sung khoản 3 vào Điều 6, Bổ sung Điều 21a sau Điều 21); Điều 50 về sửa đổi, bổ sung Nghị định số 145/2020/NĐ-CP (Bổ sung khoản 4 vào Điều 4, Bổ sung thêm khoản 5 vào Điều 31, Bổ sung khoản 4 Điều 62). Đồng thời, bãi bỏ các Điều 72 và 73 Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2022 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế, do các quy định tại Điều 45 và 46 đã quy định đã đồng thời bao gồm các quy định phù hợp với quản lý lao động của Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế. 


	6.6
	Về cơ cấu tổ chức và biên chế của Ban quản lý khu CNC (Điều 44): Đề nghị rà soát lại nội dung quy định về tổ chức, bộ máy biên chế tại Điều 44 để đảm bảo phù hợp với quy định tại khoản 1 Mục II Quyết định số 2218/QĐ-TTg ngày 10/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ biên chế; khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 56/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội khóa XIV về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; điểm d khoản 2 Mục II Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 03/02/2018 của Chính phủ
	

	7
	Bộ Ngoại giao (Công văn số 5905/BNG-THKT ngày 22/12/2022)

	7.1
	Nhất cơ bản nhất trí với việc bổ sung các nội dung liên quan đến khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao vào dự thảo nghị định nội dung dự thảo nghị định về cơ bản không có vấn đề về tính tương thích với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên
	

	7.2
	Tại khoản 2 điều 31 đề nghị Bộ sửa như sau: “Thân thiện với môi trường mức độ ô nhiễm thấp, hướng tới đạt phát thải ròng bằng 0”
	Bộ KH&CN và Bộ NN&PTNT giải trình tiếp thu một phần ý kiến góp ý và chỉnh sửa, bổ sung khoản 2 Điều 35 thành: “2. Áp dụng các biện pháp thân thiện với môi trường, tiết kiệm năng lượng.”

	7.3
	Tại khoản 1 điều 33 đề nghị cần nhắc bổ sung như sau: “… nghiên cứu mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ nông nghiệp để tăng cường tham gia các diễn đàn đa phương và tổ chức quốc tế liên quan thúc đẩy các sáng kiến và ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp phù hợp với lợi ích của các nước đang phát triển”.

	Bộ KH&CN và Bộ NN&PTNT giải trình như sau: 
Các nội dung hoạt động đào tạo nhân lực CNC tại Dự thảo hiện đang được quy định bám sát các quy định tại Chương IV Luật Công nghệ cao về Nhân lực công nghệ cao. Theo đó, cùng với việc triển khai các hoạt động hội nhập quốc tế về KH&CN, hợp tác quốc tế về CNC, khu CNC (theo quy định tại việc thực hiện các hoạt động đào tạo nhân lực CNC trong khu nông nghiệp ứng dụng CNC sẽ giúp xây dựng đội ngũ cán bộ nông nghiệp để tăng cường tham gia các diễn đàn đa phương và tổ chức quốc tế liên quan thúc đẩy các sáng kiến và ứng dụng CNC trong nông nghiệp phù hợp với lợi ích của các nước đang phát triển như ý kiến của Bộ Ngoại giao.

	7.4
	Tại khoản 2 Điều 34 và khoản 1 điều 35, nhằm tận dụng các công nghệ mới công nghệ tiên tiến chưa có trong Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển, đề nghị cân nhắc bổ sung quy định cơ chế báo cáo và xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ đối với các dự án liên quan đến công nghệ nói trên tương tự áp dụng tại điểm b khoản 2 điều 32 
	Bộ KH&CN và Bộ NN&PTNT giải trình như sau: 
[bookmark: dc_1]Khác với các công nghệ được dùng trong hoạt động nghiên cứu cần ưu tiên tính mới và tiên tiến để giúp tìm ra các hướng đi mới có tính dẫn dắt nên có nhiều khả năng còn chưa được đưa vào Danh mục CNC được ưu tiên phát triển, các công nghệ sử dụng trong các hoạt động ứng dụng CNC để sản xuất sản phẩm CNC và cung ứng dịch vụ CNC thường là các CNC đã được đánh giá và đưa vào Danh mục CNC được ưu tiên phát triển ban hành kèm theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Ngoài ra, đối với trường hợp khác, tại Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Danh mục CNC được ưu tiên đầu tư phát triển đã có quy định cơ chế trong trường hợp CNC không thuộc các Danh mục nhưng đáp ứng các quy định tại khoản 3 Điều 5, khoản 1 Điều 6 Luật CNC, có tính cấp thiết, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, Bộ KH&CN chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Do đó, Bộ KH&CN và Bộ NN&PTNT đề nghị giữ nguyên quy định tại khoản 2 Điều 34.

	7.5
	Tại khoản 3 Điều 39 đề nghị cần nhắc bổ sung nội dung “Huy  động nguồn lực quốc tế để phát triển nông nghiệp thông minh và nông nghiệp công nghệ cao”
	Bộ KH&CN và Bộ NN&PTNT giải trình như sau: 
Các quy định về trách nhiệm đối với các hoạt động hợp tác quốc tế và hội nhập quốc tế của Bộ NN&PTNT quy định tại điểm c khoản 3 Điều 39 đã bao gồm nhiệm vụ huy động nguồn lực quốc tế để phát triển nông nghiệp thông minh và nông nghiệp CNC như ý kiến của Bộ Ngoại giao. Do đó, Bộ KH&CN và Bộ NN&PTNT đề nghị giữ nguyên quy định tại khoản 3 Điều 39.

	8
	Bộ Nội vụ (Công văn số 6655/BNV-TCBC ngày 26/12/2022)

	8.1
	Đề nghị Bộ KH&CN tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp đối với dự thảo Nghị định tại Báo cáo số 243/BCTĐ-BTP ngày 09/12/2021, theo đó khẩn trương tổng kết việc thi hành Luật CNC năm 2009 để kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi Luật cho phù hợp với điều kiện hiện nay, làm cơ sở cho Chính phủ hướng dẫn thi hành.
	Bộ KH&CN giải trình như sau: 
Nội dung nói trên đã được Bộ KH&CN tiếp thu và triển khai thực hiện. Tại các Nghị quyết số 04/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước hành Nghị quyết số 54/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 – 2025, Bộ KH&CN đã được giao chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng Đề án sửa đổi Luật Công nghệ cao trình Chính phủ, Quốc hội trong giai đoạn 2022 – 2025. Hiện nay, tại các chương trình hành động của Bộ KH&CN đã quy định các nhiệm vụ liên quan đến Đề án sửa đổi Luật CNC và nhiệm vụ nói trên đang được triển khai theo tiến độ.

	8.2
	Tại dự thảo Nghị định đang mở rộng phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng đối với khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo quy định tại Điều 32 Luật Công nghệ cao năm 2008. Tuy nhiên, quy định trong dự thảo Nghị định về thành lập, mở rộng khu công nghệ cao (Chương II); chính sách phát triển khu công nghệ cao, bao gồm: chính sách đầu tư xây dựng và phát triển khu công nghệ cao, chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và các chính sách khác (Chương III); hoạt động công nghệ cao trong khu công nghệ cao (Chương IV) về cơ bản không có sự khác biệt giữa khu công nghệ cao theo quy định tại Điều 31 Luật Công nghệ cao năm 2008 và khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo quy định tại Điều 32 Luật Công nghệ cao năm 2008. Do đó, đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ lấy ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan để làm rõ tính chất đặc thù của khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; trên cơ sở đó, biên tập lại Mục 2 Chương IV (Hoạt động công nghệ cao trong khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo quy định tại Điều 32 Luật Công nghệ cao) theo hướng chỉ quy định những loại hình hoạt động đặc thù của khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
	Bộ KH&CN và Bộ NN&PTNT giải trình như sau:
- Quá trình xây dựng dự thảo Nghị định đối với các nội dung bổ sung liên quan đến khu nông nghiệp ứng dụng CNC đã được Bộ KH&CN phối hợp chặt chẽ với Bộ NN&PTNT, các nội dung quy định liên quan đến khu nông nghiệp ứng dụng CNC đều được xây dựng trên cơ sở ý kiến đề xuất của Bộ NN&PTNT và thảo luận để đảm bảo sự phù hợp và thống nhất trong tổng thể dự thảo Nghị định. 
- Luật CNC xác định khu nông nghiệp ứng dụng CNC và khu CNC là hai loại hình khu CNC, do đó, chắc chắn về nội hàm các hoạt động của khu nông nghiệp ứng dụng CNC và khu CNC có nhiều điểm tương đồng. Tuy nhiên, căn cứ vào các đặc điểm đặc trưng đối với khu nông nghiệp ứng dụng CNC (tập trung vào hoạt động ứng dụng thành tựu nghiên cứu và phát triển CNC vào lĩnh vực nông nghiệp, các quy định về hoạt động CNC trong khu nông nghiệp ứng dụng CNC (Mục 2 Chương IV) đã được Bộ NN&PT xây dựng có nhiều điểm khác biệt căn bản so với quy định về hoạt động CNC trong khu CNC quy định tại Điều 31 Luật CNC (Mục 1 Chương IV), cụ thể: các loai hình hoạt động CNC (giữa Điều 28 và Điều 34); hoạt động Nghiên cứu và phát triển CNC (Điều 29) với hoạt động  Nghiên cứu ứng dụng CNC (Điều 36), Dự án đầu tư ứng dụng CNC để sản xuất sản phẩm CNC (Điều 36) và Dự án đầu tư ứng dụng CNC để sản xuất sản phẩm nông nghiệp…
- Việc biên tập lại Mục 2 Chương IV theo hướng chỉ quy định những loại hình hoạt động đặc thù của khu nông nghiệp ứng dụng CNC sẽ dẫn tới việc thiếu hành lang pháp lý cho các hoạt động của khu nông nghiệp ứng dụng CNC.
Vì vậy, Bộ KH&CN và Bộ NN&PTNT đề nghị giữ nguyên quy định tại Dự thảo.

	8.3
	Về những quy định chung (Chương I):
Đề nghị biên tập lại Điều 1 thành 02 Điều về Phạm vi điều chỉnh và Đối tượng áp dụng. Trong đó, đề nghị xác định:  
- Về phạm vi điều chỉnh: Dự thảo Nghị định điều chỉnh về phương hướng xây dựng, phương án phát triển khu công nghệ cao; thành lập, mở rộng khu công nghệ cao; hoạt động tại khu công nghệ cao; cơ chế, chính sách và quản lý nhà nước đối với khu công nghệ cao.  
- Về đối tượng áp dụng: Đối tượng áp dụng của dự thảo Nghị định bao gồm: khu công nghệ cao theo quy định tại Điều 31 Luật Công nghệ cao; khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo quy định tại Điều 32 Luật Công nghệ cao; cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên quan đến thành lập, đầu tư, xây dựng, quản lý và hoạt động của khu công nghệ cao (Nghị định không áp dụng đối với khu công nghệ thông tin tập trung). 
	Bộ KH&CN và Bộ NN&PTNT tiếp thu một phần ý kiến góp ý (sửa đổi, bổ sung Điều 1) và giải trình như sau:
- Dự thảo hiện đang quy định chung nội dung về phạm vi áp dụng và đối tượng áp dụng chung tại Điều 1, điều này không làm ảnh hưởng đến nội dung, tính rõ ràng và không trái với các quy định về ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Tuy nhiên, tiếp thu ý kiến góp ý của Bộ Nội vụ, Bộ KH&CN và Bộ NN&PTNT biên tập lại Điều 1, điều chỉnh khoản 1 và khoản 2 thành 02 điểm tại khoản 1 về phạm vi điều chỉnh; khoản 3 thành khoản 2 về đối tượng áp dụng.
- Dự thảo đang được quy định theo hướng xác định đối tượng áp dụng là các chủ thể tham gia các hoạt động thuộc phạm vi điều chỉnh được quy định tại Nghị định, bao gồm: cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên quan đến thành lập, đầu tư xây dựng, quản lý và hoạt động của khu công nghệ cao. Khu CNC theo quy định tại Điều 31 Luật CNC; khu nông nghiệp ứng dụng CNC theo quy định tại Điều 32 Luật CNC được xác định là phạm vi điều chỉnh của Nghị định. Do đó, đề nghị giữ nguyên nội dung quy định về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng.

	8.4
	Về phương hướng xây dựng, phương án phát triển khu công nghệ cao; thành lập, mở rộng khu công nghệ cao (Chương II). 
Tại Điều 4 dự thảo Nghị định đang quy định theo hướng phân cấp cho địa phương xây dựng và tích hợp phương án phát triển khu công nghệ cao (trong đó có nội dung về danh mục các khu công nghệ cao trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) trong quy hoạch tỉnh. Do đó, đề nghị nghiên cứu, lượng hóa các điều kiện, tiêu chí đối với danh mục các khu công nghệ cao trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định tại khoản 3 Điều 4 dự thảo Nghị định để làm cơ sở cho các địa phương hoàn thiện phương án phát triển khu công nghệ cao, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. 
	Bộ KH&CN và Bộ NN&PTNT giải trình như sau:
- Luật Quy hoạch quy định phương án phát triển khu CNC là một nội dung của quy hoạch tỉnh, do đó thẩm quyền xây dựng phương án phát triển khu CNC được xác định theo thẩm quyền lập quy hoạch tỉnh tại Luật Quy hoạch.
- Các điều kiện, tiêu chí đối với danh mục các khu CNC trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định tại khoản 3 Điều 4 dự thảo Nghị định đã được dẫn chiếu tới các quy định cụ thể về nhiệm vụ của khu CNC tại Luật CNC (khoản 2 Điều 31 và khoản 2 Điều 32), điều kiện quy định tại Điều 150 Luật Đất đai và các điều kiện về tiềm năng thu hút đầu tư, phát triển KH&CN, KT-XH…, điều kiện về quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường. Các điều kiện, tiêu chí đã được đánh giá về sự phù hợp với giai đoạn lập phương án phát triển khu CNC trong quy hoạch tỉnh. 
Do đó, đề nghị giữ nguyên quy định tại khoản 3 Điều 4 Dự thảo.

	8.5
	Về đầu tư xây dựng và phát triển khu công nghệ cao (Mục 1 Chương III): 
- Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 30 Luật Công nghệ cao năm 2008 thì Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật công nghệ cao gồm khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, cơ sở nghiên cứu, cơ sở ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao, hạ tầng thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển khu công nghệ cao. Do đó, tại Điều 11 dự thảo Nghị định đề nghị cân nhắc không quy định về: (1) Sử dụng vốn từ ngân sách nhà nước chi cho đầu tư phát triển để tổ chức thực hiện việc xây dựng trung tâm hành chính - điều hành, công trình sự nghiệp của Ban quản lý khu công nghệ cao; các công trình hạ tầng kỹ thuật công nghệ cao và kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển khoa học và công nghệ (điểm g khoản 1); (2) Ưu tiên đầu tư toàn bộ các hạng mục tại điểm a, b, c, d, đ, e khoản 1 đối với các phân khu trong khu công nghệ cao có chức năng nghiên cứu và phát triển, ươm tạo, đào tạo nhân lực công nghệ cao (điểm k khoản 1); (3) Xây dựng kế hoạch, dự toán chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước để quản lý, duy tu, bảo dưỡng, vận hành hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong khu công nghệ cao và các hoạt động sự nghiệp khoa học và công nghệ khác của Ban quản lý khu công nghệ cao (khoản 3) để bảo đảm thực hiện chính sách quy định tại Luật Công nghệ cao nêu trên. 
- Tại khoản 2 Điều 11 đề nghị không quy định cơ sở hạ tầng thông tin phục vụ quản lý, vận hành hạ tầng thông minh nằm trong hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu công nghệ cao do không cùng tính chất với hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật, các công trình hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy, bảo đảm an toàn giao thông, an ninh trật tự trong khu công nghệ cao.

	Bộ KH&CN và Bộ NN&PTNT giải trình như sau:
- Đồng thời với chính sách khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu CNC tại khoản 1 Điều 30, tại khoản 1 Điều 4, khoản 2 Điều 30 và khoản 3 Điều 33 Luật CNC đã quy định việc Nhà nước huy động các nguồn lực đầu tư cho hoạt động CNC, đầu tư xây dựng một số khu CNC, khu nông nghiệp ứng dụng CNC; hỗ trợ xây dựng hạ tầng thông tin, giao thông, điện, nước, trụ sở điều hành, hệ thống xử lý chất thải trong khu CNC, khu nông nghiệp ứng dụng CNC. 
- Khoản 1 Điều 9 Nghị định 99/2003/NĐ-CP về ban hành quy chế khu CNC quy định: “1. Vốn ngân sách nhà nước được bố trí cho các nhiệm vụ sau: a) Lập quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết, công tác chuẩn bị đầu tư. b) Giải phóng mặt bằng, rà phá bom, mìn, vật liệu nổ, san lấp mặt bằng. c) Xây dựng hạ tầng kỹ thuật chung Khu công nghệ cao, trụ sở Ban Quản lý Khu công nghệ cao. d) Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đào tạo, khu nghiên cứu - phát triển công nghệ cao. đ) Xây dựng Vườn ươm doanh nghiệp công nghệ cao.” 
Quy định trên đây là cơ sở để ngân sách nhà nước cấp cho việc đầu tư xây dựng các khu CNC trên cả nước hiện nay. Khác với các khu công nghiệp chỉ tập trung hoạt động sản xuất, khu CNC  còn chủ yếu tập trung vào các hoạt động nghiên cứu và phát triển, ươm tạo, đào tạo, cung ứng dịch vụ CNC… với mục tiêu lan tỏa phát triên CNC, phục vụ phát triển KT-XH; các dự án đầu tư vào khu CNC cũng cần đáp ứng nhiều tiêu chí CNC nên thu hút đầu tư khó khăn hơn so với khu công nghiệp. Do đó, việc phát triển các khu CNC vẫn cần có sự tham gia của ngân sách nhà nước (thực tế, nguồn vốn ngoài ngân sách cho đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật chỉ thực hiện tại một số ít khu CNC).
- Về quy định cơ sở hạ tầng thông tin phục vụ quản lý, vận hành hạ tầng thông minh nằm trong hệ thống kết cấu hạ tầng khu CNC: Theo quy định tại khoản 22 Điều 3 Luật Xây dựng: “22. Hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật gồm công trình giao thông, thông tin liên lạc, cung cấp năng lượng, chiếu sáng công cộng, cấp nước, thu gom và xử lý nước thải, chất thải rắn, nghĩa trang và công trình khác”; khoản 1 Điều 30 Luật CNC:“hạ tầng kỹ thuật CNC gồm…, hạ tầng thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển CNC”
 Vì vậy, Bộ KH&CN và Bộ NN&PTNT đề nghị giữ nguyên quy định tại Điều 11.

	8.6
	Về chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư (Mục 2): Căn cứ quy định tại khoản 21 Điều 2 Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế (sau đây gọi tắt là Nghị định số 35/2022/NĐ-CP) thì doanh nghiệp chế xuất là doanh nghiệp thực hiện hoạt động chế xuất trong khu chế xuất, khu công nghiệp và khu kinh tế. Đồng thời, tại Điều 26 Nghị định số 35/2022/NĐ-CP đã có quy định riêng áp dụng đối với doanh nghiệp chế xuất. Do đó, đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ lấy ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (cơ quan chủ trì xây dựng Nghị định số 35/2022/NĐ-CP) về mô hình doanh nghiệp chế xuất trong khu công nghệ cao và các chính sách đối với doanh nghiệp chế xuất trong khu công nghệ cao quy định tại Điều 16 và khoản 2 Điều 28 dự thảo Nghị định để bảo đảm tính thống nhất trong quản lý nhà nước đối với mô hình nêu trên. 

	Bộ KH&CN giải trình như sau:
- Tại văn bản góp ý lần 1 đối với Dự thảo số 6591/BKHĐT-KHGDTNMT ngày 29/9/2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có ý kiến đề nghị không quy định nội dung về doanh nghiệp chế xuất, hoạt động chế xuất để tránh chồng chéo, trùng lắp, thiếu đồng bộ với các quy định của nghị định 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế. Ý kiến trên đã được Bộ KH&CN giải trình như sau:

+ Thực tiễn triển khai tại các khu CNC, trong phân khu công nghiệp CNC đã có nhiều doanh nghiệp chuyên sản xuất hàng xuất khẩu, cung ứng dịch vụ cho sản xuất hàng xuất khẩu và hoạt động xuất khẩu và đáp ứng các quy định về điều kiện tương tự như các doanh nghiệp chế xuất hoạt động trong khu chế xuất. Do đó việc quy định về doanh nghiệp chế xuất, hoạt động chế xuất trong khu CNC là cần thiết và đáp ứng nhu cầu thực tiễn, đảm bảo quyền lợi của các doanh nghiệp đầu tư.
+ Tại Điều 112 Nghị định 31/2021/NĐ-CP về việc bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2003 về việc ban hành quy chế khu CNC cũng đã có quy định bổ sung Điều 15a về doanh nghiệp chế xuất trong khu CNC.
- Sau ý kiến giải trình nêu trên, các nội dung liên quan đến doanh nghiệp chế xuất trong khu CNC không còn có ý kiến khác tại thủ tục thẩm định và xin ý kiến thành viên Chính phủ.
Vì vậy, Bộ KH&CN đề nghị giữ nguyên quy định về doanh nghiệp chế xuất trong khu CNC.

	8.7
	Về hoạt động công nghệ cao trong khu công nghệ cao (Chương IV) 
- Đề nghị nghiên cứu, làm rõ tại dự thảo Nghị định nội hàm một số loại hình hoạt động như: hội chợ, triển lãm, trình diễn công nghệ cao, trình diễn sản phẩm công nghệ cao, sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; sản xuất và kinh doanh sản phẩm công nghệ cao; liên kết các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng công nghệ cao, sản xuất sản phẩm ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp (các loại hình nêu trên chưa được quy định cụ thể tại Luật Công nghệ cao năm 2008). Đồng thời, đề nghị nghiên cứu, lượng hóa: 
(1) Các tiêu chí chung đối với dự án đầu tư thực hiện hoạt động công nghệ cao trong khu công nghệ cao và khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (Điều 24, Điều 31); 
(2) Các tiêu chí cụ thể đối với dự án đầu tư thành lập cơ sở để thực hiện hoạt động đào tạo nhân lực công nghệ cao (khoản 2 Điều 26, khoản 2 Điều 33), dự án đầu tư thành lập cơ sở ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao (khoản 2 Điều 27), dự án đầu tư ứng dụng công nghệ cao để sản xuất sản phẩm công nghệ cao (khoản 1 Điều 28, khoản 2 Điều 34), dự án đầu tư cơ sở nghiên cứu ứng dụng công nghệ cao tại khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (khoản 1 Điều 32). Theo đó, đề nghị trong dự thảo Nghị định không quy định thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn về các tiêu chí nêu trên. 

	Bộ KH&CN và Bộ NN&PTNT giải trình như sau:
Các loại hình hoạt động như: hội chợ, triển lãm, trình diễn công nghệ cao, trình diễn sản phẩm CNC, sản phẩm nông nghiệp ứng dụng CNC; sản xuất và kinh doanh sản phẩm CNC, liên kết các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng CNC, sản xuất sản phẩm ứng dụng CNC trong lĩnh vực nông nghiệp… là các hoạt động CNC theo quy định tại Luật CNC được triển khai không chỉ trong phạm vi khu CNC, do đó, việc hướng dẫn cụ thể tại Dự thảo là không cần thiết. 
- Dự thảo quy định tiêu chí đối với một số loại hình dự án đầu tư có liên quan đến các hoạt động CNC khi đầu tư vào khu CNC. Trong đó, đối với một số tiêu chí cụ thể được giao Bộ KH&CN hoặc Bộ NN&PTNT hướng dẫn chi tiết theo phạm vi chức năng nhiệm vụ quản lý nhà nước. Quy định trên là phù hợp với Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và chức năng nhiệm vụ của Bộ KH&CN hoặc Bộ NN&PTNT. Đồng thời, đối với các tiêu chí cụ thể cần được rà soát, đánh giá và có thể phải thay đổi trong từng giai đoạn thực hiện chính sách để đảm bảo sự phfu hợp với các mục tiêu thu hút đầu tư và đảm bảo hiệu quả phát triển khu CNC. Do đó, việc quy định ở cấp độ thông tư do cơ quan bộ ban hành là phù hợp hơn so với việc quy định cụ thể taij nghị định.
Với các lý do trên, Bộ KH&CN và Bộ NN&PTNT đề nghị giữ nguyên quy định trên tại Dự thảo.

	8.8
	Về hoạt động công nghệ cao trong khu công nghệ cao (Chương IV) 
- Đề nghị nghiên cứu, bổ sung 01 Điều về nghiên cứu ứng dụng công nghệ cao tại Mục 1 (Hoạt động công nghệ cao trong khu công nghệ cao theo quy định tại Điều 31 Luật Công nghệ cao) để bảo đảm phù hợp với quy định về chức năng, nhiệm vụ của khu công nghệ cao tại Điều 31 Luật Công nghệ cao năm 2008 và bảo đảm tương đồng về mặt kết cấu của Mục 1 với Mục 2 (Hoạt động công nghệ cao trong khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo quy định tại Điều 32 Luật Công nghệ cao).
	Bộ KH&CN giài trình như sau:
Điều 29 Dự thảo đã quy định về hoạt động nghiên cứu và phát triển CNC, theo đó hoạt động nghiên cứu ứng dụng CNC là một nội dung trong hoạt động nghiên cứu và phát triển CNC đã quy định. Do đó, không cần thiết bổ sung thêm 01 điều về nghiên cứu ứng dụng CNC.

	8.9
	Về quản lý nhà nước đối với khu công nghệ cao (Chương VI) 
Về trách nhiệm quản lý nhà nước đối với khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao: Theo quy định tại dự thảo Nghị định thì đang có sự phân công quản lý nhà nước giữa Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với 02 mô hình khu công nghệ cao. Do đó, để bảo đảm thống nhất trong quản lý nhà nước đối với khu công nghệ cao cần làm rõ nội dung quản lý và trách nhiệm của Bộ được giao giúp Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về khu công nghệ cao. 
	Bộ KH&CN và Bộ NN&PTNT giải trình như sau:
Căn cứ các quy định của Luật CNC về việc giao các nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với khu CNC và khu nông nghiệp ứng dụng CNC; chức năng nhiệm vụ quản lý nhà nước được quy định tại các Nghị định số 95/2017/NĐ-CP và số 105/NĐ-CP về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ KH&CN và Bộ NN&PTNT, Dự thảo đã quy định quyền hạn, trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ KH&CN và Bộ NN&PTNT đối với quản lý nhà nước về khu CNC, khu nông nghiệp ứng dụng CNC tại Điều 38 và 39 Dự thảo.

	8.10
	[bookmark: _Hlk133070525][bookmark: _Hlk133070588]Về chức năng, địa vị pháp lý của Ban quản lý khu công nghệ cao (Điều 42): Đề nghị biên tập lại khoản 1 như sau: “Ban quản lý khu công nghệ cao là cơ quan trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với khu công nghệ cao trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo quy định tại Nghị định này và quy định khác của pháp luật có liên quan”. Đồng thời, đề nghị biên tập bổ sung nội dung quy định về vị trí của Ban quản lý khu công nghệ cao tại Điều 42 như sau: “Ban quản lý khu công nghệ cao do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập; chịu sự chỉ đạo và quản lý về tổ chức, biên chế, chương trình kế hoạch công tác và kinh phí hoạt động của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của các bộ, cơ quan ngang bộ quản lý về ngành, lĩnh vực có liên quan; có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong công tác quản lý khu công nghệ cao; làm nhiệm vụ của cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh khi được phân cấp, ủy quyền; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định tại Nghị định này và quy định khác của pháp luật có liên quan”, bảo đảm xác định rõ vị trí, chức năng của Ban quản lý khu công nghệ cao và cấp có thẩm quyền thành lập Ban trong dự thảo Nghị định. 
	[bookmark: _Hlk133071302]Bộ KH&CN và Bộ NN&PTNT tiếp thu ý kiến góp ý và chỉnh sửa, bổ sung Điều 42 Dự thảo (Chỉnh sửa lại khoản 1 theo ý kiến Bộ Nội vụ; Biên tập lại khoản 3, bổ sung thêm các quy định theo ý kiến Bộ Nội vụ).

	8.11
	Về cơ cấu tổ chức và biên chế của Ban quản lý khu công nghệ cao (Điều 44)  
[bookmark: _Hlk133071314]- Đề nghị biên tập lại khoản 1 như sau: “Cơ cấu tổ chức của Ban quản lý khu công nghệ cao gồm: bộ máy giúp việc (Văn phòng, các phòng chuyên môn, nghiệp vụ; các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc thực hiện nhiệm vụ công ích, công cộng, dịch vụ hỗ trợ đầu tư, kinh doanh, hỗ trợ triển khai hoạt động công nghệ cao và các tổ chức khác phù hợp với tình hình phát triển khu công nghệ cao, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban quản lý khu công nghệ cao và quy định của pháp luật”. 
- Tại khoản 2 đề nghị sửa cụm từ “cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp” thành “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh”; đồng thời, đề nghị bổ sung quy định về thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được bổ nhiệm, miễn nhiệm Trưởng ban và bổ nhiệm, miễn nhiệm Phó Trưởng ban theo đề nghị của Trưởng ban cho phù hợp với nội dung sửa đổi về vị trí, chức năng của Ban quản lý khu công nghệ cao. 
- Đề nghị xác định số lượng cấp phó của người đứng đầu Ban quản lý khu công nghệ cao (Phó Trưởng ban) không quá 03 người, bảo đảm tương quan với Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế (khoản 1 Điều 70 Nghị định số 35/2022/NĐ-CP). 
[bookmark: _Hlk134092107]- Tại khoản 3 đề nghị nghiên cứu, bổ sung quy định về tiêu chí biên chế thành lập phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Ban quản lý khu công nghệ cao và xác định số lượng cấp phó của các tổ chức thuộc Ban quản lý theo yêu cầu tại Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII, bảo đảm tương quan với Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế (khoản 4 Điều 70 Nghị định số 35/2022/NĐ-CP). 
[bookmark: _Hlk133072320]- Đề nghị biên tập lại khoản 4 như sau: “Việc thành lập, tổ chức bộ máy của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ban quản lý khu công nghệ cao thực hiện theo quy định của pháp luật về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập”. 
[bookmark: _Hlk133072790]- Đề nghị biên tập lại khoản 5 như sau: “Biên chế công chức và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của Ban quản lý khu công nghệ cao được giao trên cơ sở vị trí việc làm, gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và nằm trong tổng số biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao hoặc phê duyệt”. 
- Đề nghị biên tập lại khoản 6 như sau: “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cơ cấu tổ chức, số lượng Phó Trưởng ban của Ban quản lý khu công nghệ cao phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước về khu công nghệ cao ở địa phương và quy định của pháp luật. 

	Bộ KH&CN và Bộ NN&PTNT tiếp thu ý kiến góp ý và chỉnh sửa, bổ sung Điều 44 Dự thảo. Cụ thể: Biên tập lại các khoản 1, 2 thành khoản 1,2,3; khoản 3 thành khoản 4; khoản 4 thành khoản 5 và khoản 5 thành khoản 6; bỏ khoản 6 theo ý kiến của Bộ Nội vụ và đảm bảo sự tương đồng với cơ cấu tổ chức, biên chế của Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế quy định tại Nghị định 35/2022/NĐ-CP (Thực tế hiện nay, đối với thành phố Đà Nẵng, Ban Quản lý khu CNC và các khu công nghiệp Đà Nẵng đang thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với Khu CNC Đà Nẵng và các khu công nghiệp trên địa bàn).

	8.12
	Về tổ chức thực hiện (Điều 47): Đề nghị bỏ quy định tại khoản 1 do quy định về trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với khu công nghệ cao và khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đã được quy định cụ thể trong dự thảo Nghị định. 
	Bộ KH&CN và Bộ NN&PTNT tiếp thu ý kiến góp ý và chỉnh sửa Điều 49 Dự thảo (bỏ khoản 1).

	9
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (đã có văn bản hiệp y với Bộ Khoa học và Công nghệ)

	10
	Bộ Quốc phòng (Công văn số 4485/BQP-KHQS ngày 21/12/2022)

	10.1
	Nhất trí với các nội dung bổ sung tại dự thảo Nghị định và Tờ trình 

	Bộ KH&CN và Bộ NN&PTNT tiếp thu ý kiến 

	10.2
	Để góp phần thực hiện cam kết của Chính phủ Việt Nam tại hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu của Liên hợp Quốc năm 2021 (COP26),  tại Mục 2 (các điều 31, 32 và 34)  của dự thảo đề nghị bổ sung nội dung cam kết giảm phát thải khí nhà kính, có lộ trình hướng tới đạt mức phạt thải ròng về “0”
	Bộ KH&CN và Bộ NN&PTNT tiếp thu ý kiến góp ý và đã sửa đổi, bổ sung tại khoản 2 Điều 35 (nguyên tắc chung đối với dự án đầu tư các loại hình hoạt động CNC trong khu nông nghiệp ứng dụng CNC.

	11
	Bộ Tài chính (Công văn số 1451/BTC-CST ngày 16/02/2023)

	11.1
	Liên quan đến dự thảo Nghị định quy định về khu CNC, Bộ Tài chính đã có 02 công văn tham gia (công văn số 9267/BTC-CST ngày 16/8/2021 tham gia với Bộ KHCN và gần đây nhất là Phiếu lấy ý kiến Thành viên Chính phủ số 155/PLYK/2022 ngày 18/5/2022). Tại phụ lục kèm Phiếu ý kiến Thành viên Chính phủ, Bộ Tài chính đã tham gia 08 nội dung về dự thảo Nghị định. Qua rà soát, một số nội dung chưa được Bộ KHCN tiếp thu tại dự thảo Nghị định. Theo đó, đề nghị Bộ KHCN tiếp thu các ý kiến mà Bộ Tài chính đã tham gia tại Phiếu ý kiến Thành viên Chính phủ.
	Bộ KH&CN và Bộ NN&PTNT giải trình như sau: Cá ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 9267/BTC-CST ngày 16/8/2021 và tại Phiếu lấy ý kiến Thành viên Chính phủ số 155/PLYK/2022 ngày 18/5/2022 đã được Bộ KH&CN nghiên cứu và tiếp thu, giải trình để hoàn thiện Dự thảo. 
(Các nội dung giải trình công văn số 9267/BTC-CST được gửi tại Hồ sơ trình Chính phủ kèm theo Tờ trình số 3817/TTr – BKHCN ngày 24/12/2021 và công văn số 390/BKHCN-CNC ngày 29/4/2022 của Bộ KH&CN; các nội dung giải trình Phiếu lấy ý kiến Thành viên Chính phủ số 155/PLYK/2022 gửi kèm theo bản giải trình này).

	11.2
	Về căn cứ pháp lý
Đề nghị Bộ KHCN rà soát và cập nhật căn cứ pháp lý để ban hành Nghị định cho phù hợp với quy định hiện hành, cụ thể: 
Đề nghị bổ sung Luật Ngân sách nhà nước và Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. Đồng thời, đến nay Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16/8/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giải thích một số điều của Luật Quy hoạch đã hết hiệu lực và được thay thế bởi Nghị quyết số 61/2022/QH15 ngày 16/6/2022.
	Bộ KH&CN và Bộ NN&PTNT tiếp thu ý kiến góp ý và đã chỉnh sửa, bổ sung tại Dự thảo

	11.3
	Quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục, nội dung thẩm định thành lập, mở rộng khu CNC (Điều 8)
a) Dự thảo Nghị định chỉ quy định cơ quan chủ trì thẩm định hồ sơ đề nghị thành lập, mở rộng khu nông nghiệp ứng dụng CNC, chưa có quy định về trình tự, thủ tục và hồ sơ đề nghị thành lập, mở rộng khu nông nghiệp ứng dụng CNC (trong khi việc thành lập, mở rộng khu CNC đã có quy định đầy đủ các nội dung này). Để đảm bảo cơ sở pháp lý thực hiện, đề nghị hoàn thiện nội dung này tại dự thảo Nghị định, đồng thời, đề nghị bổ sung quy định để làm rõ về thẩm quyền, trình tự, thủ tục tương ứng với trường hợp khu nông nghiệp ứng dụng CNC thực hiện trong và ngoài khu kinh tế.
b) Tại điểm b, c khoản 2 Điều 8 dự thảo Nghị định quy định trình tự thủ tục thẩm định, thành lập, mở rộng khu CNC như sau: 
“b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ thành lập, mở rộng khu công nghệ cao theo quy định, cơ quan chủ trì thẩm định thành lập, mở rộng khu công nghệ cao lấy ý kiến thẩm định bằng văn bản của cơ quan nhà nước có liên quan; 
c) Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản lấy ý kiến thẩm định và hồ sơ kèm theo, cơ quan được lấy ý kiến có trách nhiệm gửi ý kiến thẩm định bằng văn bản đối với nội dung thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý nhà nước của mình cho cơ quan chủ trì thẩm định thành lập, mở rộng khu công nghệ cao.” 
Về nội dung này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:
Theo quy định tại khoản 4 Điều 31 Luật CNC thì: “Bộ KHCN chủ trì phối hợp với bộ, cơ quan ngang bộ, UBND, thành phố trực thuộc trung ương có liên quan trình Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập, ban hành quy chế hoạt động của khu CNC”. Như vậy, Bộ KHCN với vai trò là cơ quan chủ trì cũng sẽ là cơ quan thực hiện thẩm định hồ sơ thành lập khu CNC. Việc lấy ý kiến các cơ quan liên quan là để phục vụ cho công tác thẩm định của Bộ KHCN nên quy định trách nhiệm thẩm định của các cơ quan như dự thảo Nghị định là chưa phù hợp. 
Do vậy, đề nghị bỏ cụm từ “thẩm định” tại điểm b, điểm c khoản 2 Điều 8 dự thảo Nghị định, cụ thể như sau: 
“b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ thành lập, mở rộng khu công nghệ cao theo quy định, cơ quan chủ trì thẩm định thành lập, mở rộng khu công nghệ cao lấy ý kiến thẩm định bằng văn bản của cơ quan nhà nước có liên quan; 
c) Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản lấy ý kiến thẩm định và hồ sơ kèm theo, cơ quan được lấy ý kiến có trách nhiệm gửi ý kiến thẩm định bằng văn bản đối với nội dung thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý nhà nước của mình cho cơ quan chủ trì thẩm định thành lập, mở rộng khu công nghệ cao.” 
	Bộ KH&CN và Bộ NN&PTNT giải trình như sau:
- Theo quy định tại khoản 4 Điều 31 Luật Công nghệ cao, việc trình Thủ tướng Chính phủ thành lập khu CNC do Bộ KH&CN phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND cấp tỉnh có liên quan. Các nội dung thẩm định thành lập khu CNC không chỉ bao gồm các nội dung về KH&CN theo trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ KH&CN mà còn bao gồm các nội dung liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của các Bộ, ngành khác, như: kế hoạch đầu tư, tài chính, tài nguyên và môi trường, quy hoạch, xây dựng…). Do đó, việc quy định lấy ý kiến thẩm định của các Bộ, cơ quan liên quan là phù hợp với yêu cầu về quản lý nhà nước, đảm bảo đề xuất thành lập khu CNC đã được xem xét, đánh giá tổng thể trước khi đề nghị Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
- Việc quy định tại dự thảo Nghị định trách nhiệm của các Bộ, ngành trong việc có ý kiến thẩm định đối với nội dung thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý nhà nước của mình trước khi trình Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập khu CNC là không trái với  Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 
Vì vậy, Bộ KH&CN và Bộ NN&PTNT đề nghị giữ nguyên quy định trên.
(Quy định tương tự tại khoản 3 Điều 32 Nghị định 31/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư về thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ: “…Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm định của các bộ, cơ quan có liên quan, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi dự kiến thực hiện dự án về nội dung dự án đầu tư thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan đó…”)


	11.4
	Đề nghị Bộ KHCN bỏ quy định tại khoản 4 Điều 10 do việc phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu chính quyền địa phương thực hiện theo quy định của Luật Quản lý nợ công, Luật đầu tư công và Luật Ngân sách nhà nước.
	Bộ KH&CN và Bộ NN&PTNT giải trình như sau: 
- Khoản 4 Điều 10 Dự thảo đã quy định việc huy động vốn phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu chính quyền địa phương tại khoản này được thực hiện theo quy định của pháp luật. 
- Thực tế tại một số khu CNC hiện nay đã được sử dụng các nguồn vốn trên đề đáp ứng nhu cầu giải phóng mặt bằng trong điều kiện khó khăn về nguồn vốn đầu tư hiện nay.
Vì vậy, Bộ KH&CN và Bộ NN&PTNT đề nghị giữ nguyên quy định trên.

	11.5
	Hỗ trợ đầu tư từ ngân sách nhà nước (Điều 11)
Tại khoản 1 Điều 11 dự thảo Nghị định, Bộ KHCN đề xuất việc sử dụng vốn từ NSNN chi cho đầu tư phát triển để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đầu tư phát triển khu công nghệ cao, trong đó bao gồm nội dung “b) Lập quy hoạch chung, quy hoạch phân khu xây dựng”. Tuy nhiên, căn cứ Luật Quy hoạch, Nghị quyết số 61/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội về tiếp tục tăng cường hiệu lực hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch và một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ lập và nâng cao chất lượng quy hoạch thời kỳ 2021-2030 và các Nghị quyết: số 119/NQ-CP ngày 27/9/2021, số 64/NQ-CP ngày 06/5/2022, trong đó đã quy định cho phép sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên của ngân sách nhà nước (NSNN) để lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành. Do vậy, đề nghị Bộ KHCN nghiên cứu, dự thảo nội dung điểm b khoản 1 Điều 11 dự thảo Nghị định nêu trên cho phù hợp. 
	Bộ KH&CN và Bộ NN&PTNT giải trình như sau: 
- Luật Quy hoạch không có quy định về việc sử dụng kinh phí chi thường xuyên của NSNN cho công tác lập quy hoạch. Nghị quyết số 61/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội có quy định giải pháp giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ lập và nâng cao chất lượng quy hoạch thời kỳ 2021-2030, cho phép sử dụng kinh phí chi thường xuyên theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước để lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt, công bố, điều chỉnh quy hoạch mà đến thời điểm Nghị quyết này có hiệu lực thi hành chưa được bố trí vốn (điểm đ khoản 1 Điều 2).
- Các quy hoạch tại điểm b khoản 1 Điều 11 là “quy hoạch chung, quy hoạch phân khu xây dựng” không thuộc phạm vi của Luật quy hoạch và Nghị quyết số 61/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội.
Vì vậy, Bộ KH&CN và Bộ NN&PTNT đề nghị giữ nguyên quy định trên.

	11.6
	Cơ chế khuyến khích đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật (Điều 13)
Tại công văn số 9267/BTC-CST ngày 16/8/2021, Bộ Tài chính đã đề nghị Bộ KHCN rà soát, không đưa vào dự thảo Nghị định các nội dung đã được quy định tại pháp luật chuyên ngành, ví dụ liên quan đến thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước và xử lý tiền bồi thường giải phóng mặt bằng trong khu CNC đã được quy định tại Nghị định số 35/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017, Nghị định số 74/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ. Tại dự thảo Nghị định kèm theo công văn số 930/BKHCN-CNC ngày 29/4/2022, Bộ KHCN tiếp tục đưa vào dự thảo Nghị định các nội dung nêu trên tại khoản 2, khoản 4 Điều 13. Do vậy, đề nghị Bộ KHCN rà soát lại các nội dung này để phù hợp với các ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 9267/BTC-CST ngày 16/8/2021.

	Như đã giải trình ý kiến Bộ Tài chính tại công văn số 9267/BTC-CST ngày 16/8/2021,  Bộ KH&CN và Bộ NN&PTNT tiếp tục giải trình như sau: 
Dự thảo Nghị định bao gồm một số nội dung đã được quy định lại các văn bản pháp luật chuyên ngành như Luật Xây dựng, Luật Đầu tư, Luật Đất đai, Luật Bảo vệ môi trường, Luật an toàn, vệ sinh lao động… và các văn bản hướng dẫn thi hành. Việc quy định như trên là nhằm mục đích để dự thảo thể hiện được một cách hệ thống, dễ theo dõi về quản lý nhà nước trong các mặt hoạt động của khu CNC đối với nhà đầu tư, người lao động và các đối tượng có liên quan tại khu CNC.
Vì vậy, Bộ KH&CN và Bộ NN&PTNT đề nghị giữ nguyên một số quy định nói trên tại Dự thảo, trong đó có các quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, xử lý tiền bồi thường giải phóng mặc bằng…

	11.7
	Ngoài ra, đề nghị Bộ KHCN rà soát, không đưa vào dự thảo Nghị định các nội dung liên quan đến việc xử lý tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng trong khu CNC đã được quy định tại Nghị định số 35/2017/NĐ-CP, Nghị định số 74/2017/NĐ-CP: Theo quy định của pháp luật đất đai và Nghị định số 35/2017/NĐ-CP thì trường hợp được miễn toàn bộ tiền thuê đất thì phải hoàn trả tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng. Quy định này là phù hợp với cơ chế ứng và hoàn vốn bồi thường, giải phóng mặt bằng cho Quỹ phát triển đất theo quy định của pháp luật hiện hành
	Bộ KH&CN và Bộ NN&PTNT giải trình như sau:
- Luật Đất đai không có quy định về tiền hoàn trả tiền bổi thường, giải phóng mặt bằng.
- Khoản 1 Điều 13 Nghị định 35/2017/NĐ-CP của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, Khu công nghệ cao đã có quy định các trường hợp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất, miễn tiền thuê đất trong khu CNC nhưng không phải hoàn trả tiền bổi thường, giải phóng mặt bằng.
- Điều 7 Nghị định số 94/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định cơ chế, chính sách ưu đãi đối với Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia đã quy định Trung tâm được miễn toàn bộ tiền thuê đất cho cả thời hạn thuê và miễn toàn bộ kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư.
Do đó, Bộ KH&CN và Bộ NN&PTNT đề nghị giữ nguyên các quy định trên vì không trái với quy định về cơ chế ứng và hoàn vốn bồi thường, giải phóng mặt bằng đã quy định; không trái với thẩm quyền ban hành của Nghị định theo quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

	11.8
	Chính sách phát triển hạ tầng xã hội phục vụ người lao động trong khu CNC (Điều 14) 
Luật CNC không có quy định phát triển nhà ở cho chuyên gia, người lao động làm việc tại khu CNC, cũng không có chính sách ưu đãi cho doanh nghiệp đầu tư xây dựng và kinh doanh nhà ở cho chuyên gia, người lao động làm việc tại khu CNC. 
Tại công văn số 9267/BTC-CST, Bộ Tài chính cũng đã đề nghị Bộ KHCN làm rõ cơ sở pháp lý để đưa các nội dung này vào dự thảo Nghị định. Trường hợp đủ cơ sở pháp lý thì nội dung đưa vào Nghị định cần phải phù hợp, đồng bộ với các văn bản pháp luật hiện hành liên quan.
Tuy nhiên, dự thảo Nghị định lần này (khoản 5, 6 Điều 14) vẫn đưa các quy định như thuê, mua nhà ở, cơ sở lưu trú phục vụ người lao động trong khu công nghệ cao, chính sách ưu đãi cho các dự án đầu tư xây dựng cơ sở dịch vụ lưu trú. Vì vậy, đề nghị Bộ KHCN làm rõ cơ sở pháp lý đưa nội dung chính sách phát triển nhà ở cho chuyên gia người lao động làm việc tại khu CNC tại dự thảo Nghị định, trường hợp đủ cơ sở pháp lý thì nội dung đưa vào Nghị định cần phù hợp, đồng bộ với quy định pháp luật hiện hành, cụ thể: Đề nghị sửa lại khoản 5 Điều 14 dự thảo Nghị định như sau: “Dự án đầu tư xây dựng cơ sở dịch vụ lưu trú (trong khu công nghệ cao) được hưởng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư như đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về xây dựng nhà ở xã hội và pháp luật có liên quan.” để đảm bảo thống nhất và phù hợp với quy định tại Luật nhà ở (Luật Nhà ở đã có quy định cụ thể đối tượng, điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội). Và bỏ nội dung quy định tại khoản 6 Điều 14 dự thảo Nghị định: “Chi phí đầu tư xây dựng, vận hành hệ thống công trình hạ tầng xã hội trong khu công nghệ cao, chi phí thuê, mua, thuê mua nhà ở, cơ sở lưu trú và các dịch vụ, tiện ích công cộng cho chuyên gia, người lao động làm việc trong khu công nghệ cao của nhà đầu tư trong khu công nghệ cao là khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp” do Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) và các văn bản hướng dẫn của Chính phủ và Bộ Tài chính cũng đã quy định cụ thể về khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN
	Như đã giải trình ý kiến Bộ Tài chính tại công văn số 9267/BTC-CST ngày 16/8/2021 và Phiếu ý kiên thành viên Chính phủ số 155/PLYK/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ KH&CN và Bộ NN&PTNT tiếp tục giải trình như sau:
- Khoản 1 Điều 29 Luật CNC về thu hút sử dụng nhân lực CNC đã có quy định nguyên tắc về việc Nhà nước có cơ chế, chính sách ưu đãi đặc biệt để thu hút, sử dụng nhân lực công nghệ cao, bao gồm: tạo môi trường làm việc, sống thuận lợi cho hoạt động công nghệ cao… 
- Tại khoản 1 Điều 16  Luật Nhà ở có quy định goi chung các khu: “khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao” là “khu công nghiệp” (đây là quy định gọi tắt, không phải quy định coi khu CNC là một loại hình khu công nghiệp). Tại khoản 5 Điều 49 Luật Nhà ở, đối tương được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội gồm “Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp”. Như vậy, theo Luật Nhà ở, đối tượng người lao động làm việc trong khu CNC là đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội. 
Vì vậy, việc Dự thảo quy định chính sách về phát triển nhà ở cho chuyên gia, người lao động làm việc tại khu CNC thông qua chính sách ưu đãi cho doanh nghiệp đầu tư xây dựng và kinh doanh nhà ở cho chuyên gia, người lao động làm việc tại khu CNC không trái với quy định tại các Luật chuyên ngành là phù hợp.
- Ngoài ra, tại khoản 4 và khoản 5 Điều 22 Nghị định 35/2022/NĐ-CP quy định về quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế đã có quy định tương tự về chính sách ưu đãi về phát triển nhà ở trong khu công nghiệp, khu kinh tế.
“4. Chi phí đầu tư xây dựng, vận hành hoặc mua, thuê mua, thuê nhà ở, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng cho người lao động làm việc trong khu công nghiệp, khu kinh tế, công trình hạ tầng kỹ thuật kết nối với khu công nghiệp, khu chức năng của nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chức năng trong khu kinh tế, nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu kinh tế là khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.
5. Dự án đầu tư xây dựng nhà ở, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng cho người lao động làm việc trong khu công nghiệp, khu kinh tế được hưởng ưu đãi theo quy định của pháp luật về xây dựng nhà ở xã hội và quy định khác của pháp luật có liên quan.”
Do đó, Bộ KH&CN và Bộ NN&PTNT đề xuất giữ quy định Dự thảo về ưu đãi nói trên và biên tập lại khoản 4, 5 Điều 14 theo hướng đã quy định tại Nghị định 35/2022/NĐ-CP. Cụ thể như sau:
“4. Dự án đầu tư xây dựng nhà ở, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng cho người lao động làm việc trong trong khu công nghệ cao được hưởng ưu đãi theo quy định của pháp luật về xây dựng nhà ở xã hội và quy định khác của pháp luật có liên quan.
5. Chi phí đầu tư xây dựng, vận hành hoặc mua, thuê mua, thuê nhà ở, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng cho người lao động làm việc trong khu công nghệ cao, công trình hạ tầng kỹ thuật kết nối với khu công nghệ cao của nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng trong khu công nghệ cao, nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư trong khu công nghệ cao là khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp”

	11.9
	Chính sách đối với hoạt động nghiên cứu phát triển CNC, ươm tạo CNC, ươm tạo doanh nghiệp CNC và đào tạo nhân lực CNC (Điều 15)
Theo quy định tại khoản 2 Điều 14 Nghị định số 35/2017/NĐ-CP thì đất xây dựng cơ sở đào tạo nhân lực CNC theo quy định của pháp luật CNC được miễn toàn bộ tiền thuê đất cho cả thời hạn thuê; không quy định dự án đầu tư xây dựng cơ sở nghiên cứu và phát triển CNC, cơ sở ươm tạo CNC, ươm tạo doanh nghiệp CNC được miễn toàn bộ tiền thuê đất cho cả thời hạn thuê. Do vậy, đề nghị Bộ KHCN rà soát lại các nội dung tại khoản 4 Điều 15 dự thảo Nghị định để phù hợp với quy định của pháp luật về đất đai và Nghị định số 35/2017/NĐ-CP
	Bộ KH&CN giải trình như sau:
[bookmark: dieu_14]- Theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 14 Nghị định 35/2017/NĐ-CP về quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, Khu công nghệ cao, “Dự án thuộc Danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư (trừ dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghệ cao)” được miễn toàn bộ tiền thuê đất cho cả thời hạn thuê; 
- Theo quy định tại khoản 4 mục I phần A Phụ lục II (Danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư ban hành tại Nghị định 31/2020/NĐ-CP), “Ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao; đầu tư mạo hiểm cho phát triển công nghệ cao; ứng dụng, nghiên cứu và phát triển công nghệ cao theo quy định của pháp luật về công nghệ cao” là đối tượng ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư. 
Do đó, quy định tại khoản 4, Điều 15 là phù hợp với quy định của pháp luật về đất đai và Nghị định số 35/2017/NĐ-CP.

	11.10
	Quản lý quy hoạch, xây dựng (Điều 17) 
Điều 28 Luật số 35/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch như sau: “25. Khu chức năng bao gồm khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao; khu du lịch; khu nghiên cứu, đào tạo; khu thể dục thể thao.”; đồng thời, pháp luật về xây dựng, Luật số 35/2018/QH14 đã quy định cụ thể thẩm quyền lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch khu chức năng. Do vậy, đề nghị Bộ KHCN tiếp tục phối hợp với Bộ Xây dựng rà soát nội dung quy định về quản lý quy hoạch, xây dựng quy định tại Điều 17 dự thảo Nghị định đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật về xây dựng
	Bộ KH&CN và Bộ NN&PTNT giải trình như sau: 
Đối với các nội dung liên quan đến quy định về quản lý quy hoạch, xây dựng, Bộ KH&CN đã rà soát, tiếp thu nhiều ý kiến góp ý của Bộ Xây dựng tại các văn bản góp ý 3112/BXD-QHKT ngày 04/8/2021, số 1856/BXD-QHKT ngày 27/5/2022 (ý kiến thành viên Chính phủ) và số 563/BXD-QHKT ngày 20/02/2023  của Bộ Xây dựng. Theo đó, hầu hết các ý kiến của Bộ Xây dựng đã được tiếp thu để chỉnh sửa, hoàn thiện Dự thảo.

	11.11
	Quản lý, vận hành hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật (Điều 21) 
Đề nghị Bộ KHCN sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 21 dự thảo Nghị định như sau: “Nguồn kinh phí thực hiện công tác quản lý, khai thác, vận hành các công trình hạ tầng kỹ thuật được lấy từ nguồn thu tiền sử dụng hạ tầng của nhà đầu tư và nguồn bù đắp, hỗ trợ của ngân sách nhà nước trong giai đoạn khu công nghệ cao chưa lấp đầy và thu chưa đủ bù chi; trong đó, việc hỗ trợ từ ngân sách nhà nước thực hiện theo quy định về phân cấp quản lý ngân sách nhà nước” và bỏ nội dung: “Hàng năm, vào thời điểm lập dự toán ngân sách nhà nước, Ban quản lý khu công nghệ cao có trách nhiệm tổng hợp số thu tiền sử dụng hạ tầng và dự kiến số chi để đề nghị phân bổ và bố sung ngân sách tổ chức thực hiện công tác quản lý, khai thác, vận hàng, duy tu hệ thộng hết cấu hạ tầng kỹ thuật”.
	Bộ KH&CN và Bộ NN&PTNT tiếp thu ý kiến góp ý và chỉnh sửa, bổ sung khoản 5 Điều 21 Dự thảo thành:
“5. Nguồn kinh phí thực hiện công tác quản lý, khai thác, vận hành hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật được lấy từ nguồn thu tiền sử dụng hạ tầng của nhà đầu tư và nguồn bù đắp, hỗ trợ của ngân sách nhà nước trong giai đoạn khu công nghệ cao chưa lấp đầy và thu chưa đủ bù chi. Việc hỗ trợ từ ngân sách nhà nước thực hiện theo quy định về phân cấp quản lý ngân sách nhà nước.”


	11.12
	Quyền hạn, trách nhiệm quản lý nhà nước của các Bộ, cơ quan ngang Bộ (Điều 40) 
Tại khoản 2 Điều 40 dự thảo Nghị định quy định: “Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quản lý tài chính - ngân sách; các chính sách ưu đãi đầu tư; thuế, hải quan; việc thu, sử dụng các khoản thu: tiền thuê đất; tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng hoàn trả, tiền sử dụng hạ tầng, tiền xử lý nước thải và các loại phí, lệ phí tại khu công nghệ cao.” 
Liên quan đến nội dung này, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật ngân sách hiện hành (như Luật NSNN, Luật Đầu tư công…), pháp luật thuế, phí và lệ phí, pháp luật về hải quan, pháp luật về đầu tư quy định về các đối tượng được ưu đãi về đầu tư, ưu đãi thuế, phí... đã được quy định tại Luật, Nghị định, Thông tư hướng dẫn áp dụng thống nhất, đồng bộ trên cả nước. Luật CNC cũng không giao Bộ Tài chính hướng dẫn các nội dung này nên việc đưa vào dự thảo nghị định về trách nhiệm của Bộ Tài chính là chưa phù hợp với quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Ngoài ra, việc thu, sử dụng các khoản thu: tiền thuê đất; tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng hoàn trả, tiền sử dụng hạ tầng đã được quy định tại Nghị định số 35/2017/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn. 
Vì vậy, đề nghị Bộ KHCN bỏ nội dung giao Bộ Tài chính tại khoản 2 Điều 40 dự thảo Nghị định nêu trên, thống nhất thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành. 
	Bộ KH&CN và Bộ NN&PTNT giải trình như sau: 
- Luật CNC không giao Bộ Tài chính hướng dẫn các nội dung nêu trên, tuy nhiên, theo các văn bản pháp luật hiện hành về tài chính - ngân sách, quản lý tài sản công, đất đai, …, Bộ Tài chính có thẩm quyền và đã xây dựng trình ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các hướng dẫn liên quan đến hoạt động trong khu CNC về tài chính – ngân sách, quản lý tài sản công, thuế, thu tiền thuê đất, phí, lệ phí, … Các hướng dẫn liên quan đến hoạt động của khu CNC có thể tại các văn bản áp dụng chung hoặc riêng đối với một số loại hình khu chức năng. Ví dụ, Bộ Tài chính đã xây dựng và trình Chính phủ ban hành Nghị định số 35/2017/NĐ-CP vê thu tiền thuê đất trong Khu kinh tế, Khu CNC và ban hành Thông tư số 89/2017/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định số 35/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, Khu CNC…
[bookmark: _Hlk133216504]- Đối với quy định về chính sách phát triển hạ tầng xã hội phục vụ người  lao động tại khoản 5 Điều 14 Dự thảo (đã được biên tập lại và giải trình theo ý kiến Bộ Tài chính), đề nghị quy định nội dung hướng dẫn của Bộ Tài chính như đã quy định tại Nghị định số 35/2022/NĐ-CP quy định về quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế (Điều 55 về quyền hạn, trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Tài chính đã quy định Bộ Tài chính hướng dẫn việc thực hiện quy định tại khoản 4 Điều 22 của Nghị định số 35/2022/NĐ-CP), để quy định trên được hướng dẫn thực hiện đồng bộ đối với cả khu công nghiệp, khu kinh tế và khu CNC.
Vì vậy, Bộ KH&CN và Bộ NN&PTNT đề nghị giữ quy định tại khoản 2 Điều 40 và biên tập lại như sau:
“4. Bộ Tài chính hướng dẫn việc thực hiện quy định tại khoản 5 Điều 14 Nghị định ngày và hướng dẫn thực hiện về quản lý tài chính - ngân sách; quản lý tài sản công; thuế, hải quan; việc thu, sử dụng các khoản thu: tiền thuê đất; tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng hoàn trả, tiền sử dụng hạ tầng, tiền xử lý nước thải và các loại phí, lệ phí tại khu công nghệ cao”

	11.13
	Trách nhiệm, thẩm quyền của các cơ quan (Điều 17, Điều 37 và Điều 40, Điều 41 dự thảo Nghị định) 
Theo quy định tại Điều 24 Luật Xây dựng, khu CNC là khu chức năng đặc thù. Pháp luật về xây dựng đã quy định cụ thể trách nhiệm, trình tự, thủ tục, thẩm quyền lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ và đồ án xây dựng khu chức năng đặc thù và quản lý quy hoạch xây dựng. Do vậy, đề nghị Bộ KHCN phối hợp với Bộ Xây dựng rà soát đảm bảo các nội dung quy định tại dự thảo Nghị định liên quan đến quản lý quy hoạch xây dựng, trình tự, thủ tục, thẩm quyền lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ và đồ án xây dựng khu CNC phù hợp với quy định của pháp luật về xây dựng.
	
(Nội dung góp ý trùng với góp ý về Quản lý quy hoạch, xây dựng tại mục 11.10)

	12
	Bộ Tài nguyên và Môi trường (Công văn số 7772/BTNMT-KHCN ngày 20/11/2022)

	12.1
	Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 4132/BTNMT-KHCN ngày 23 tháng 7 năm 2021 và Phiếu xin ý kiến thành viên Chính phủ số 155/PLYK/2022 ngày 18 tháng 5 năm 2022 cho ý kiến về Nghị định quy định về khu công nghệ cao. Việc bổ sung thêm các nội dung quy định liên quan tới khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong Nghị định quy định về Khu công nghệ cao là cần thiết và nhất quán nhằm tạo khung pháp lý thống nhất cho hoạt động của khu công nghệ cao. 
	Bộ KH&CN và Bộ NN&PTNT tiếp thu ý kiến.


	12.3
	Xem xét bỏ khoản 2 Điều 30 vì nội dung quy định tại khoản này không liên quan tới quy định của Điều 30: Điều 30 quy định về các loại hình hoạt động công nghệ cao trong khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong khi khoản 2 Điều này lại quy định về dự án đầu tư thực hiện hoạt động công nghệ cao. Nên kết hợp nội dung khoản 2 này vào quy định tại Điều 31 sẽ đảm bảo logic hơn.
	Bộ KH&CN và Bộ NN&PTNT tiếp thu ý kiến góp ý và chỉnh sửa, bổ sung tại Dự thảo (bỏ khoản 2 các Điều 23 và 30)


	12.4
	Xem xét tách Điều 31. Nguyên tắc và tiêu chí đối với dự án đầu tư thực hiện hoạt động trong khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thành 2 phần rõ ràng - “nguyên tắc” và “tiêu chí”, trong đó nguyên tắc quy định chung cho dự án muốn hoạt động trong khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; còn tiêu chí là các chỉ tiêu cụ thể về hạ tầng, môi trường, tài chính, nhân lực,... dự án cần phải đạt được nếu muốn hoạt động trong khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Hoặc bỏ cụm từ “tiêu chí” trong Điều này để thống nhất với cách đề cập tới các quy định tại Điều 31 ở các Điều 32, 33, 35 phía sau (chỉ là các nguyên tắc mà không có tiêu chí). 
	Bộ KH&CN và Bộ NN&PTNT tiếp thu ý kiến góp ý và chỉnh sửa, bổ sung theo hướng quy định thành hai phần rõ ràng gồm “nguyên tắc” và “tiêu chí”, tương tự quy định tại Mục 1 về các nguyên tắc và tiêu chí đối với các dự án đầu tư thực hiện hoạt động CNC trong khu CNC quy định tại Điều 31 Luật CNC. Cụ thể như sau: Bổ sung thêm khoản 5 Điều 35 quy định về việc phải đáp ứng tiêu chí tương ứng đối với mỗi loại hình dự án quy định tại khoản 2 Điều 36, khoản 2 Điều 37, khoản 2 Điều 38 và khoản 1 Điều 39.


	12.5
	Đề nghị sửa khoản 4 Điều 40 của Dự thảo thành “Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy định hướng dẫn về quản lý và bảo vệ môi trường trong khu công nghệ cao; hướng dẫn thực hiện công tác quản lý nhà nước về đất đai, giải phóng mặt bằng trong khu công nghệ cao”. 
	Bộ KH&CN và Bộ NN&PTNT tiếp thu ý kiến góp ý và chỉnh sửa, bổ sung khoản 4 Điều 40 thành: “4. Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các quy định hướng dẫn về quản lý và bảo vệ môi trường trong khu công nghệ cao; hướng dẫn thực hiện công tác quản lý nhà nước về quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng trong khu công nghệ cao”

	12.6
	Đề nghị rà soát chỉnh sửa nhiều lỗi dấu câu, chính tả, đánh máy trong toàn bộ văn bản dự thảo.
	Bộ KH&CN và Bộ NN&PTNT tiếp thu ý kiến góp ý và đã rà soát, chỉnh sửa tại Dự thảo.

	13
	Bộ Thông tin và Truyền thông (Công văn số 6175/BTTTT-KHCN ngày 23/12/2022)

	
	Nhất trí với các nội dung bổ sung tại dự thảo Nghị định và Tờ trình
	Bộ KH&CN và Bộ NN&PTNT tiếp thu ý kiến

	14
	Bộ Tư pháp (Công văn số 6642/BGDĐT-KHCNMT ngày 16/12/2022)

	14.1
	Khoản 3 Điều 32 Luật CNC quy định một trong các điều kiện thành lập khu nông nghiệp ứng dụng CNC là: “Phù hợp với chiến lược, kế hoạch phát triển nông nghiệp; Hạ tầng kỹ thuật và dịch vụ thuận lợi đáp ứng yêu cầu của hoạt động nghiên cứu, đào tạo, thử nghiệm và trình diễn ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp; điều kiện tự nhiên thích hợp với từng loại hình sản xuất sản phẩm nông nghiệp…”. Tuy nhiên, nội dung bổ sung về điều kiện thành lập liên quan đến khu nông nghiệp ứng dụng CNC tại Điều 6 dự thảo Nghị định chưa thể hiện được điều kiện đặc thù của khu nông nghiệp ứng dụng CNC đã được quy định tại Điều 32 Luật CNC
	Bộ KH&CN và Bộ NN&PTNT tiếp thu ý kiến góp ý và chỉnh sửa, bổ sung các Điều 5, Điều 6 Dự thảo theo hướng quy định riêng điều kiện thành lập khu CNC quy định tại Điều 31 Luật CNC và khu nông nghiệp ứng dụng CNC quy định tại Điều 32 Luật CNC. Cụ thể:
Chỉnh sửa Điều 5 thành quy định điều kiện thành lập khu CNC trong đó quy định các điều kiện thành lập chung tại khoản 1 và quy định các điều kiện riêng về thành lập khu CNC quy định tại Điều 31 Luật CNC tại khoản 2; điều kiện thành lập khu nông nghiệp ứng dụng CNC quy định tại Điều 32 Luật CNC tại khoản 3. Chỉnh sửa Điều 6 thành điều kiện mở rộng khu CNC.

	14.2
	[bookmark: _Hlk120184581]Điều 31 dự thảo Nghị định có tên gọi “Nguyên tắc và tiêu chí đối với dự án đầu tư thực hiện hoạt động trong khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao”. Tuy nhiên, nội dung Điều này không tách biệt nguyên tắc và tiêu chí. Trong khi đó, Điều 32, Điều 33, Điều 35 dự thảo Nghị định dẫn chiếu đến nguyên tắc tại Điều 31 dự thảo Nghị định nên có thể rất khó áp dụng. Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo cân nhắc chỉ quy định nguyên tắc tại Điều 31 dự thảo Nghị định; đối với trường hợp dự án trong khu nông nghiệp ứng dụng CNC tại Điều 32, 33, 34, 35 dự thảo Nghị định thì có thể quy định tiêu chí cụ thể.
	Bộ KH&CN và Bộ NN&PTNT tiếp thu ý kiến góp ý và chỉnh sửa quy định tại Điều 31 thành  “Nguyên tắc đối với dự án đầu tư thực hiện hoạt động trong khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao”, đồng thời, bổ sung thêm thêm khoản 5 Điều 35 quy định về việc phải đáp ứng tiêu chí tương ứng đối với mỗi loại hình dự án quy định tại khoản 2 Điều 36, khoản 2 Điều 37, khoản 2 Điều 38 và khoản 1 Điều 39. Theo đó, việc phải các tiêu chí tương ứng quy định tại khoản 2 Điều 32, khoản 2 Điều 33, khoản 2 Điều 34 và khoản 1 Điều 35 là một trong các nguyên tắc đối với dự án đầu tư.

	14.3
	Khoản 2 Điều 35 dự thảo Nghị định quy định: “Căn cứ vào quy định của pháp luật về đầu tư và pháp luật có liên quan, quy hoạch khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong từng thời kỳ, Ban quản lý khu công nghệ cao xem xét, đánh giá để cấp Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư cung ứng dịch vụ công nghệ cao …”. Luật Đầu tư năm 2020  quy định ba cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư là Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Quy định tại dự thảo Nghị định là chưa phù hợp với Điều 30, Điều 31 và Điều 32 Luật Đầu tư năm 2020. Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát chỉnh lý cho phù hợp.
	Bộ KH&CN và Bộ NN&PTNT giải trình như sau:
- Theo quy định tại khoản 2 Điều 33 Luật Đầu tư năm 2020 (về thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh): “2. Đối với dự án đầu tư quy định tại các điểm a, b và d khoản 1 Điều này thực hiện tại khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế chấp thuận chủ trương đầu tư”
[bookmark: dieu_39]- Theo quy định tại khoản 1 Điều 39 Luật Đầu tư năm 2020 (về thẩm quyền cấp, điều chỉnh và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư): “1. Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này”.
Các quy định trên đây là căn cứ để Dự thảo quy định thẩm quyền của Ban quản lý khu CNC trong việc cấp Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định.

	14.4
	Ngoài ra, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục phối hợp với Bộ NN&PTNT và các Bộ, ngành, địa phương liên quan để nghiên cứu, hoàn thiện các vấn đề liên quan đến khu nông nghiệp ứng dụng CNC tại dự thảo Nghị định, đảm bảo tính hợp pháp, tính thống nhất, tính hợp lý và tính khả thi.
	[bookmark: _Hlk111108639][bookmark: _Hlk111108634]Bộ KH&CN tiếp thu ý kiến góp ý và giải trình như sau: thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ công văn số 583/TTg-QHĐP ngày 11/7/2022, Bộ KH&CN đã phối hợp chặt chẽ với Bộ NN&PTNT trong quá trình xây dựng các nội dung liên quan đến khu nông nghiệp ứng dụng CNC, quá trình xin ý kiến và tiếp thu, giải trình ý kiến các Bộ, ngành, địa phương để Nghị định ban hành đảm bảo tính hợp pháp, tính thống nhất, tính hợp lý và tính khả thi.

	14.5
	Theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chinh phủ về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam thì việc cấp giấy phép lao động thuộc thẩm quyền của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. Trong khi đó, tại khoản 2 Điều 22 dự thảo Nghị định quy định về việc Ban quản lý khu CNC được cấp Giấy phép lao động theo quy trình thủ tục rút gọn. Vì vậy, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo phối hợp với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chỉnh sửa, đảm bảo tính khả thi và sự thống nhất của hệ thống pháp luật. 
	

	14.6
	Tại khoản 2 Điều 22 có quy định việc cấp giấy phép lao động cho nhà đầu tư, chuyên gia, người lao động là người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài theo ủy quyền. Đối với đối tượng là người Việt Nam định cư ở nước ngoài, theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Luật Quốc tịch thì “Người Việt Nam định cư ở nước ngoài là công dân Việt Nam và người gốc Việt Nam cư trú, sinh sống lâu dài ở nước ngoài”. Như vậy, đối với trường hợp người Việt Nam định cư ở nước ngoài vẫn là công dân Việt Nam thì không có quy định cấp Giấy phép lao động. Vì vậy, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo xem xét chỉnh sửa lại thuật ngữ cho phù hợp với quy định pháp luật.
	Bộ KH&CN và Bộ NN&PTNT tiếp thu ý kiến góp ý và đã bỏ khoản 2 Điều 22 khỏi Dự thảo.

	14.7
	Về trình tự, thủ tục soạn thảo văn bản
Nghị định quy định về khu CNC đã được Bộ KH&CN lập đề nghị theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. Đề nghị xây dựng dự thảo Nghị định quy định về khu CNC đã được Chính phủ thông qua tại Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 24/3/2020.  Sau bước lập đề nghị, dự thảo Nghị định được Bộ KH&CN xây dựng theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và đã được Bộ Tư pháp thẩm định (Báo cáo thẩm định số 243/BCTĐ-BTP ngày 09/12/2021). Dự thảo Nghị định đã được thành viên Chính phủ cho ý kiến và Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo Bộ KH&CN “khẩn trương tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ, trình dự thảo Nghị định quy định về khu công nghệ cao (trong đó có quy định về trình tự, thủ tục thành lập và tổ chức hoạt động của các khu nông nghiệp ứng dụng CNC)” (mục 10.4 Phụ lục kèm theo văn bản số 583/TTg-QHĐP ngày 11/7/2022). Tuy nhiên, theo nội dung nêu tại trang 8 dự thảo Tờ trình, cơ quan chủ trì soạn thảo sẽ gửi hồ sơ dự thảo Nghị định để Bộ Tư pháp thẩm định lần 2 đối với nội dung bổ sung liên quan đến khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Đề nghị Bộ KH&CN phối hợp với Bộ NN&PTNT và các cơ quan, tổ chức liên quan hoàn thiện hồ sơ và thực hiện đúng trình tự thủ tục của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
	Bộ KH&CN và Bộ NN&PTNT giải trình như sau:
- Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 583/TTg-QHĐP ngày 11/7/2022, Bộ KH&CN và Bộ NN&PTNT đã phối hợp chặt chẽ để bổ sung các quy định về khu nông nghiệp ứng dụng CNC tại Dự thảo và tiếp thu, giài trình ý kiến góp ý đề hoàn thiện Dự thảo.
- Theo rà soát của Bộ KH&CN và Bộ NN&PTNT, các quy định cụ thể liên quan đến đối tượng khu nông nghiệp ứng dụng CNC là nội dung lớn và mới so với các nội dung quy định tại dự thảo Nghị định đã được Bộ KH&CN thực hiện soạn thảo theo trình tự, thủ tục xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản pháp luật liên quan. 
Do đó, để đảm bảo tuân thủ quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ KH&CN đã thống nhất với Bộ NN&PTNT gửi hồ sơ dự thảo Nghị định để Bộ Tư pháp thẩm định lần 2 đối với nội dung bổ sung liên quan đến khu nông nghiệp ứng dụng CNC.


	15
	Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch (Công văn số 5044/BVHTTDL-KHCNMT ngày 15/12/2022)

	
	Sau khi nghiên cứu, Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch nhất trí với Dự thảo Nghị định do Bộ KH&CN soạn thảo.
	

	16
	Bộ Xây dựng (Công văn số 563/BXD-QHKT ngày 20/02/2023)

	16.1
	Ngày 27/5/2022, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã có ý kiến của Thành viên Chính phủ đối với dự thảo Nghị định quy định về khu công nghệ cao tại văn bản số 1856/BXD-QHKT (đính kèm). Đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ rà soát ý kiến của Bộ trưởng Bộ Xây dựng đối với các nội dung liên quan đến khu công nghệ cao để hoàn thiện nội dung Dự thảo Nghị định.
	Bộ KH&CN giải trình như sau:
Các nội dung ý kiến thành viên Chính phủ của Bộ Xây dựng tại văn bản số 1856/BXD-QHKT ngày 27/5/2022 đã được Bộ KH&CN nghiên cứu, tiếp thu, giải trình (Bảng tiếp thu, giải trình ý kiến thành viên Chính phù kèm theo). Nhiều nội dung Dự thảo xin ý kiến đã được chỉnh sửa theo ý kiến Bộ Xây dựng tại văn bản số 1856/BXD-QHKT.

	16.2
	Điều 24, Điều 25 Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 đã quy định về trách nhiệm tổ chức lập quy hoạch xây dựng và các cấp độ quy hoạch xây dựng khu chức năng, bao gồm cả khu công nghệ cao. Do đó, đề nghị không quy định thêm về trách nhiệm, thẩm quyền và cấp độ quy hoạch xây dựng khu công nghệ cao tại dự thảo Nghị định để tránh mâu thuẫn, trùng lặp với quy định pháp luật về xây dựng hiện hành. Theo đó, đề nghị nghiên cứu chỉnh sửa Điều 17 của dự thảo Nghị định như sau: 
[bookmark: _Hlk133156879]“1. Quy hoạch xây dựng khu công nghệ cao được lập trên cơ sở phương án phát triển khu công nghệ cao trong quy hoạch tỉnh và quyết định thành lập khu công nghệ cao của Thủ tướng Chính phủ. Việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng khu công nghệ cao được thực hiện theo quy định pháp luật về quy hoạch xây dựng đối với khu chức năng.
[bookmark: _Hlk133156991][bookmark: _Hlk133161497]2. Các khu vực xây dựng công trình tập trung trong khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thuộc đô thị, khu chức năng đã có quy hoạch chung được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì lập quy hoạch phân khu xây dựng làm cơ sở để xác định các dự án đầu tư xây dựng và lập quy hoạch chi tiết xây dựng; việc lập quy hoạch phân khu xây dựng không cần lập nhiệm vụ.
Các khu vực xây dựng công trình tập trung đã được xác định trong quy hoạch chung xây dựng (nếu có), quy hoạch phân khu xây dựng khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, khi thực hiện đầu tư xây dựng thì lập quy hoạch chi tiết xây dựng để cụ thể hóa quy hoạch cấp trên và làm cơ sở cấp giấy phép xây dựng; việc lập quy hoạch chi tiết xây dựng không cần lập nhiệm vụ.
3. Việc đầu tư xây dựng công trình trong khu công nghệ cao thực hiện theo quy định pháp luật về xây dựng, đất đai, đầu tư và các pháp luật khác có liên quan.”.

	Bộ KH&CN và Bộ NN&PTNT tiếp thu ý kiến góp ý và đã biên tập lại Điều 17 Dự thảo theo các nội dung góp ý (Đề nghị giữ lại khoản 4 Điều 17 để thống nhất với các nội dung quy định tại các Điều 18, 19, 20). Cụ thể:
“Điều 17. Quản lý quy hoạch, xây dựng
1. Quy hoạch xây dựng khu công nghệ cao được lập trên cơ sở phương án phát triển khu công nghệ cao trong quy hoạch tỉnh và quyết định thành lập khu công nghệ cao của Thủ tướng Chính phủ. Việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng khu công nghệ cao được thực hiện theo quy định pháp luật về quy hoạch xây dựng đối với khu chức năng.
2. Quy hoạch chung xây dựng, quy hoạch phân khu xây dựng khu công nghệ cao được phê duyệt là cơ sở để tổ chức lập quy hoạch chi tiết xây dựng; tổ chức lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và quyết định chủ trương đầu tư dự án hạ tầng khu công nghệ cao sử dụng vốn đầu tư công theo quy định của pháp luật về đầu tư công; tổ chức lập hồ sơ và chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghệ cao theo quy định của pháp luật về đầu tư.
3. Khi lập quy hoạch phân khu xây dựng trong khu công nghệ cao thuộc khu vực có quy hoạch chung xây dựng hoặc quy hoạch chung đô thị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì không cần lập nhiệm vụ quy hoạch. Khi lập quy hoạch chi tiết xây dựng trong khu công nghệ cao tại khu vực có trong quy hoạch chung xây dựng (nếu có), quy hoạch phân khu xây dựng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì không cần lập nhiệm vụ.
4. Việc đầu tư xây dựng công trình trong khu công nghệ cao thực hiện theo quy định pháp luật về xây dựng, đất đai, đầu tư và các pháp luật khác có liên quan.
5. Ban quản lý khu công nghệ cao phối hợp với các cơ quan chuyên môn về quy hoạch, xây dựng và ủy ban nhân dân các cấp để tổ chức quản lý các hoạt động quy hoạch; đầu tư xây dựng; quản lý chất lượng công trình xây dựng; thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm về quy hoạch, xây dựng trong khu công nghệ cao theo quy định của pháp luật.”

	16.3
	Tại Khoản 2 Điều 17 dự thảo Nghị định có quy định việc tổ chức, quy mô diện tích, vị trí, tính chất của từng phân khu được xác định trong quy hoạch xây dựng (quy hoạch chung, quy hoạch phân khu). Đề nghị nghiên cứu chỉnh sửa lại theo hướng quy mô diện tích và tính chất của từng phân khu cần phải được xác định rõ trong phương án phát triển khu công nghệ cao (khoản 3 Điều 4 dự thảo); quy hoạch xây dựng của khu công nghệ cao và khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao có nhiệm vụ tổ chức không gian toàn khu, xác định vị trí từng phân khu và xác định các chỉ tiêu quy hoạch xây dựng nhằm đáp ứng hoạt động của khu công nghệ cao và khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo yêu cầu của Luật công nghệ cao, làm cơ sở triển khai các dự án đầu tư xây dựng theo quy định pháp luật về xây dựng.

	Bộ KH&CN và Bộ NN&PTNT tiếp thu ý kiến góp ý và chuyển nội dung quy định tại khoản 2 Điều 17 vào điểm d khoản 2 và điểm đ khoản 3 Điều 7 về nội dung Đề án thành lập, mở rộng khu CNC. 

	16.4
	[bookmark: _Hlk133158685]Căn cứ quy định về chức năng nhiệm vụ của Bộ Xây dựng tại Nghị định số 52/NĐ-CP ngày 08/8/2022 của Chính phủ, đề nghị chỉnh sửa khoản 5 Điều 40 của dự thảo Nghị định như sau: “Bộ Xây dựng ban hành quy định hướng dẫn thực hiện công tác quản lý nhà nước về: quy hoạch xây dựng; phát triển, quản lý vận hành, khai thác sử dụng, bàn giao hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật và cung cấp dịch vụ hạ tầng kỹ thuật; các hoạt động xây dựng công trình trong khu công nghệ cao;

	Bộ KH&CN và Bộ NN&PTNT tiếp thu ý kiến góp ý và chỉnh sửa, bổ sung quy định tại khoản 5 Điều 40 về chức năng nhiệm vụ của Bộ Xây dựng.

	16.5
	Theo quy định pháp luật về quy hoạch xây dựng, việc tổ chức lập quy hoạch phân khu xây dựng, quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng thuộc nhiệm vụ của UBND các cấp; UBND cấp tỉnh được phân cấp, ủy quyền cho UBND cấp huyện, BQL khu công nghệ cao tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch phân khu xây dựng, quy hoạch chi tiết xây dựng. Do đó, đề nghị chỉnh sửa điểm a khoản 6 Điều 43 về trách nhiệm của Ban quản lý Khu công nghệ cao chỉ thực hiện “Tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch phân khu xây dựng các phân khu chức năng đối với khu công nghệ cao có quy mô diện tích trên 500 héc ta đã có quy hoạch chung xây dựng được phê duyệt; quyết định điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu xây dựng; thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng” khi được cơ quan có thẩm quyền phân cấp, ủy quyền theo quy định.
	Bộ KH&CN và Bộ NN&PTNT tiếp thu ý kiến góp ý và chỉnh sửa, bổ sung quy định tại điểm a khoản 6 Điều 43 Dự thảo.

	[bookmark: _Hlk133218579]16.6
	Đối với dự thảo Tờ trình
- Đề nghị bổ sung làm rõ các nội dung dự kiến đề xuất bổ sung tại dự thảo Nghị định và nêu rõ cơ sở đề xuất các quy định và đánh giá tác động việc đề xuất các quy định này.
- Đề nghị rà soát, bổ sung rõ các quy định liên quan đến khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đảm bảo quy định đầy đủ nội dung liên quan đến các nhóm chính sách về đầu tư xây dựng, chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư phát triển khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và các nhóm chính sách khác.
	Bộ KH&CN và Bộ NN&PTNT tiếp thu ý kiến góp ý và bổ sung thêm các nội dung tại Tờ trình về cơ sở đề xuất các quy định liên quan đến khu nông nghiệp ứng dụng CNC. 
- Đối với việc đánh giá tác động của các đề xuất, Bộ KH&CN và Bộ NN&PTNT đã dự thảo Báo cáo đánh giá tác động chính sách bổ sung đối với các nội dung chính sách quy định liên quan đến khu nông nghiệp ứng dụng CNC.
- Về đề nghị bổ sung rõ các quy định liên quan đến khu nông nghiệp ứng dụng CNC, đảm bảo quy định đầy đủ nội dung liên quan đến các nhóm chính sách về đầu tư xây dựng, chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư phát triển khu nông nghiệp ứng dụng CNC và các nhóm chính sách khác: Tại khoản 1 Điều 1 đã quy định khu công nghệ cao tại Dự thảo bao gồm khu CNC quy định tại Điều 31 Luật CNC và khu nông nghiệp ứng dụng CNC quy định tại Điều 32 Luật CNC, do đó, các nhóm chính sách liên quan đến đầu tư, xây dựng, chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư thực hiện chung đối với hai loại hình khu CNC (theo các tiêu chí riêng đối với từng loại hình khu đã quy định tại Chương II và Chương IV).

	17
	Bộ Y tế (chưa có văn bản góp ý)

	II
	Các địa phương

	1
	An Giang

	1.1
	Về căn cứ ban hành, đề nghị cơ quan soạn thảo sắp xếp thứ tự theo thời gian ban hành văn bản. 

	Bộ KH&CN và Bộ NN&PTNT giải trình như sau: 
Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật không có quy định phải sắp xếp các căn cứ ban hành theo thứ tự thời gian ban hành văn bản, do đó Bộ KH&CN và Bộ NN&PTNT sắp xếp cơ bản theo mức độ liên quan của các quy định của văn bản căn cứ tới Dự thảo.

	1.2
	Tại điểm b khoản 2 Điều 16, đề nghị điều chỉnh “Bản ban cam kết về …” thành “Bản cam kết về …”. 
	Bộ KH&CN và Bộ NN&PTNT tiếp thu ý kiến góp ý đã chỉnh sửa tại Dự thảo

	1.3
	Tại điểm b khoản 4 Điều 22, đề xuất điều chỉnh “thời gian ít hơn 30 ngày” thành “thời gian không quá 30 ngày”.
	Bộ KH&CN và Bộ NN&PTNT tiếp thu ý kiến góp ý và đã chỉnh sửa tại Dự thảo Bộ KH&CN và Bộ NN&PTNT

	2
	Bà Rịa – Vũng Tàu

	3
	Bắc Giang
	

	
	Nhất trí với nội dung và bố cục của dự thảo Tờ trình, Nghị định của Chính phủ quy định về khu công nghệ cao
	Bộ KH&CN và Bộ NN&PTNT tiếp thu ý kiến

	4
	Bắc Kạn
	

	
	Nhất trí với nội dung Dự  thảo Tờ trình; Dự thảo Nghị định quy định về Khu công nghệ cao, không có ý kiến đề nghị sửa đổi, bổ sung
	Bộ KH&CN và Bộ NN&PTNT tiếp thu ý kiến

	5
	Bạc Liêu

	6
	Bắc Ninh

	6.1
	Cơ bản nhất trí với các nội dung trong Dự thảo Tờ trình và Nghị định
	Bộ KH&CN và Bộ NN&PTNT tiếp thu ý kiến

	6.2
	Tại Khoản 2 Điều 31: Nguyên tắc và tiêu chí đối với Dự án đầu tư thực hiện hoạt động trong khu nông ngiệp ứng dụng CNC, Mục 2: Hoạt động CNC trong khu NN ứng dụng CNC theo quy định tại Điều 32 Luật CNC
Đề nghị nghiên cứu, làm rõ hoặc bỏ cụm từ “mức độ ô nhiễm thấp”  đây là khái niệm rất chung, khó xác định và đề nghị bổ sung “đảm bảo quy định của nhà nước về môi trường”. 
	Bộ KH&CN và Bộ NN&PTNT tiếp thu một phần ý kiến góp ý, bỏ cụm từ “mức độ ô nhiễm thấp”; việc quy định “đảm bảo quy định của nhà nước về môi trường” là không cần thiết do đây là quy định đương nhiên đối với các dự án đầu tư.

	6.3
	Tại Khoản 2 Điều 34: Dự án đầu tư ứng dụng CNC để sản xuất sản phẩm nông nghiệp, Mục 2: Hoạt động CNC trong khu NN ứng dụng CNC theo quy định tại Điều 32 Luật CNC: 
Đề nghị ngiên cứu, bỏ Điểm c “Hệ thống quản lý chất lượng đạt các tiêu chuẩn quốc tế chuyên ngành” vì nhiều dự án đầu tư ứng dụng công nghệ cao là các nhà đầu tư trong nước và kết quả nghiên cứu ở trong nước được ứng dụng do vậy khi áp tiêu chí này thì một số dự án khi tham gia, triển khai ứng dụng khó phù hợp với thực hiện
	Bộ KH&CN và Bộ NN&PTNT giải trình như sau:
Để đạt mục tiêu ứng dụng thành tựu nghiên cứu và phát triển CNC vào lĩnh vực nông nghiệp, việc các hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn quốc tế là cần thiết để đảm bảo việc triển khai hiệu quả, thành công.

	7
	Bến Tre

	
	Cơ bản thống nhất với nội dung các Dự thảo
	Bộ KH&CN và Bộ NN&PTNT tiếp thu ý kiến 

	8
	Bình Định

	9
	Bình Dương

	
	Cơ bản thống nhất đối với các nội dung liên quan đến khu nông nghiệp ứng dụng CNC tại dự thảo Nghị định quy định về khu CNC
	Bộ KH&CN và Bộ NN&PTNT tiếp thu ý kiến

	10
	Bình Phước

	
	Thống nhất với thể thức và các nội dung bổ sung liên quan đến khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong dự thảo Nghị định, Tờ trình quy định về khu công nghệ cao
	Bộ KH&CN và Bộ NN&PTNT tiếp thu ý kiến

	11
	Bình Thuận

	
	Thống nhất với nội dung bổ sung liên quan đến khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại dự thảo Nghị định quy định về khu công nghệ cao
	

	12
	Cà Mau

	12.1
	Thống nhất với nội dung bổ sung liên quan đến khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại dự thảo Nghị định quy định về khu công nghệ cao
	Bộ KH&CN và Bộ NN&PTNT tiếp thu ý kiến

	12.2
	Để tránh việc đầu tư, phát triển các khu công nghệ cao dàn trải và trùng lắp trên cùng địa bàn tỉnh, thành phố, tại Điều 3 dự thảo Nghị định nêu trên cần quy định thêm ở mỗi tỉnh chỉ được quy hoạch và phát triển tập trung 01 khu công nghệ cao và 01 khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, còn ở thành phố trực thuộc Trung ương chỉ được quy hoạch và phát triển tập trung tối đa 02 khu công nghệ cao và 02 khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.
	Bộ KH&CN và Bộ NN&PTNT giải trình như sau:
Việc quy hoạch phát triển các khu CNC, khu nông nghiệp ứng dụng CNC đã được Luật Quy hoạch quy định phương hướng xây dựng khu CNC và phương án phát triển khu CNC tại quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh, theo đó, việc xác định số lượng, quy mô các khu CNC được đánh giá trong quá trình lập quy hoạch theo Luật Quy hoạch và một số quy định tại Dự thảo. Do đó, không cần thiết phải quy định việc giới hạn số lượng tại Dự thảo.

	13
	Cần Thơ

	
	Thống nhất với nội dung dự thảo Nghị định và dự thảo Tờ trình
	Bộ KH&CN và Bộ NN&PTNT tiếp thu ý kiến

	14
	Cao Bằng

	15
	Đà Nẵng

	
	Thống nhất đối với các nội dung bổ sung liên quan đến khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại dự thảo Nghị định quy định về khu công nghệ
	Bộ KH&CN và Bộ NN&PTNT tiếp thu ý kiến

	16
	Đắk Lắk

	16.1
	Thống nhất về bố cục và nội dung Dự thảo Nghị định. 
	

	16.2
	Tại “Điều 7. Hồ sơ thẩm định thành lập, mở rộng khu công nghệ cao” cần bổ sung các biểu mẫu hướng dẫn cụ thể các mục bắt buộc phải có…
	Bộ KH&CN và Bộ NN&PTNT giải trình như sau: 
Thủ tục thành lập, mở rộng khu CNC được thực hiện giữa các cơ quan nhà nước, không có liên quan đến các tổ chức, cá  nhân khác. Do đó về hồ sơ thành lập, mở rộng khu CNC, ngoài hướng dẫn các nội dung của Đề án thành lập, mở rộng khu CNC, các văn bản khác như tờ trình, quyết định… thực hiện theo quy định về văn bản hành chính. Do đó, không cần thiết phải quy định các biểu mẫu.

	16.3
	Tại “Điều 12. Chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đối với các dự án đầu tư vào khu công nghệ cao” cần bổ sung về Nhà nước hỗ trợ ban đầu các hệ thống xử lý môi trường, cơ sở vật chất khác
	Bộ KH&CN và Bộ NN&PTNT giải trình như sau:
Điểm e khoản 1 Điều 11 Dự thảo đã quy định ngân sách nhà nước bố trí cho việc xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu CNC; khoản 2 Điều 11 Dự thảo đã quy định hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu CNC bao gồm các công trình hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường. Do đó,  

	17
	Đắk Nông

	18
	Điện Biên

	
	Nhất trí với nội dung dự thảo Tờ và dự thảo Nghị định của Chính phủ Quy định về khu công nghệ cao
	Bộ KH&CN và Bộ NN&PTNT tiếp thu ý kiến

	19
	Đồng Nai

	
	Về dự thảo Tờ trình Nghị định quy định về khu công nghệ cao: Cơ bản thống nhất nội dung dự thảo. 
Về dự thảo Nghị định quy định về khu công nghệ cao: Có ý kiến góp ý (đính kèm văn bản góp ý) của Ban quản lý khu công nghệ sinh học Đồng Nai.
	Bộ KH&CN và Bộ NN&PTNT tiếp thu ý kiến

	20
	Đồng Tháp

	21
	Gia Lai

	22
	Hà Giang

	
	Nhất trí với các nội dung bổ sung liên quan đến khu nông nghiệp ứng dụng CNC tại dự thảo Nghị định quy định về Khu công nghệ cao
	Bộ KH&CN và Bộ NN&PTNT tiếp thu ý kiến

	23
	Hà Nam

	24
	Hà Nội

	24.1
	Cơ bản thống nhất với các nội dung Tờ trình và dự thảo Nghị định quy định về khu CNC của Chính phủ.  
	Bộ KH&CN và Bộ NN&PTNT tiếp thu ý kiến

	24.2
	Tại Điều 7 (Thẩm định hồ sơ đề nghị thành lập, mở rộng khu CNC): Đề nghị làm rõ việc thẩm định hồ sơ thành lập được thực hiện sau khi phê duyệt quy hoạch phân khu xây dựng, quy hoạch chi tiêt xây dựng hay trước khi phê duyệt các quy hoạch này.
	Bộ KH&CN và Bộ NN&PTNT giải trình như sau:
[bookmark: _Hlk120115636]Tại khoản 2 Điều 9 Dự thảo đã quy định: “Quyết định thành lập, mở rộng khu công nghệ cao là căn cứ để tổ chức triển khai quy hoạch xây dựng khu công nghệ cao và kế hoạch đầu tư phát triển khu công nghệ cao”

	24.3
	Tại Điều 12 -14 (Mục 2: Chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư): Cần viện dẫn đầy đủ điều khoản liên quan đến các chính sách ưu đãi về thuế tại các luật đầu tư, thuế, đất đai… tương ứng (để tránh tình trạng không triển khai được các chính sách ưu đãi do quy định “theo quy định của pháp luật” nhưng lại chưa có quy định của pháp luật.
	Bộ KH&CN và Bộ NN&PTNT giải trình như sau:
Các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đối với khu CNC hiện nay đã được quy định cụ thể tại các văn bản pháp luật về đầu tư, thuế, đất đai… Tuy nhiên, tại Dự thảo tiếp tục quy định lại một số ưu đãi để đảm bảo tính tổng thể, dễ theo dõi đối với nhà đầu tư, người lao động và các đối tượng có liên quan tại khu CNC khi thu hút đầu tư.

	24.4
	Tại khoản 1 Điều 30 quy định về loại hình hoạt động CNC trong khu nông nghiệp ứng dụng CNC: Đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung thêm loại hình hoạt động “thu hút nguồn đầu tư, nhân lực công nghệ cao trong nước và ngoài nước thực hiện hoạt động ứng dụng CNC trong nông nghiệp”
Lý do: Cần trích dẫn đủ các nhiệm vụ của khu nông nghiệp ứng dụng CNC theo quy định tại khoản 2 Điều 32 Luật CNC
	Bộ KH&CN và Bộ NN&PTNT giải trình như sau:
Điều 34 (Điều 30 sau khi thay đổi số thứ tự) thuộc Chương IV về Hoạt động CNC trong khu CNC, do đó không phù hợp để quy định loại hình hoạt động “thu hút đầu tư, nhân lực công nghệ cao trong nước và ngoài nước thực hiện hoạt động ứng dụng CNC trong nông nghiệp”
Thực tế, các chính sách ưu đãi đầu tư, ưu đãi về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, thủ tục hành chính… được quy định tại Dự thảo nhằm mục đích thu hút đầu tư và nhân lực CNC 
Ngoài ra, các quy định tại Dự thảo đã được căn cứ từ các quy định về nhiệm vụ của khu nông nghiệp ứng dụng CNC, đồng thời đã trích dẫn khoản 2 Điều 32 Luật CNC tại các nội dung cần thiết.

	25
	Hà Tĩnh

	25.1
	Thống nhất với bố cục và nội dung Dự thảo Nghị định do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì soạn thảo.  
	Bộ KH&CN và Bộ NN&PTNT tiếp thu ý kiến

	25.2
	Tại Điều 1 Dự thảo, đề nghị nên quy định rõ 2 nội dung: “1. Phạm vi điều chỉnh” và “2. Đối tượng áp dụng” (trong đó: Phạm vi điều chỉnh bao gồm Khoản 1, 2 Điều 1 Dự thảo);
	Bộ KH&CN và Bộ NN&PTNT tiếp thu ý kiến góp ý và đã chỉnh sửa Điều 1 thành hai khoản riêng biệt về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng.

	25.3
	Tại Điều 2 Dự thảo, đề nghị bổ sung giải thích từ ngữ “Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
	Bộ KH&CN và Bộ NN&PTNT giải trình như sau:
Theo quy định tại khoản 1 Điều 32 Luật CNC, khu nông nghiệp ứng dụng CNC là một loại hình khu CNC, Điều 2 Dự thảo đã có giải thích chung về khu CNC, trong các trường hợp cần thiết phải quy định cụ thể được dẫn chiếu theo quy định tại Điều 32 Luật CNC. Do đó, không cần thiết bổ sung giải thích từ ngữ về khu nông nghiệp ứng dụng CNC.

	25.4
	Tại Điều 20, Mục 3 Chương III quy định về quản lý bảo vệ môi trường, lao động, an toàn, vệ sinh lao động và chữa cháy, an ninh trật tự… cơ bản các nội dung này là công tác quản lý, đề nghị đơn vị soạn thảo xem xét có nên đưa vào mục chính sách khác
	Bộ KH&CN và Bộ NN&PTNT giải trình như sau: Phạm vi Dự thảo quy định về quản lý khu CNC trên các mặt hoạt động, do đó việc đưa các quy định về quản lý bảo vệ môi trường, lao động, an toàn, vệ sinh lao động và chữa cháy, an ninh trật tự… là cần thiết để đảm bảo đầy đầy đủ đối với hoạt động của khu CNC.

	26
	Hải Dương

	27
	Hải Phòng

	27.1
	Cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo Nghị định và dự thảo Tờ trình ban hành Nghị định về khu công nghệ cao. 
	Bộ KH&CN và Bộ NN&PTNT tiếp thu ý kiến

	27.2
	Tại Điều 7: Đề nghị bổ sung trình tự, thủ tục, hồ sơ thẩm định thành lập, mở rộng khu công nghệ cao trong trường hợp khu công nghệ cao chưa nằm trong quy hoạch tỉnh hoặc quy hoạch tổng thể phát triển khu công nghệ cao
	Bộ KH&CN và Bộ NN&PTNT giải trình như sau: Một trong các điều kiện thành lập khu CNC là sự phù hợp với quy hoạch tỉnh (trong trường hợp quy hoạch tỉnh chưa được phê duyệt, thực hiện theo quy hoạch tổng thể phát triển khu CNC do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt). Đây là điều kiện để đảm bảo sự phù hợp của việc thành lập khu CNC với định hướng phát triển KH&CN, kinh tế - xã hội của vùng, địa phương… Do đó, không quy định trình tự, thủ tục, hồ sơ thẩm định thành lập, mở rộng khu CNC trong trường hợp khu công nghệ cao chưa nằm trong quy hoạch tỉnh hoặc quy hoạch tổng thể phát triển khu CNC.

	27.3
	Tại Điều 42 khoản 1: Đề nghị làm rõ cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp giao thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với khu công nghệ cao trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xin nhất trí với các dự thảo văn bản trên bao gồm những cơ quan nào
	Bộ KH&CN và Bộ NN&PTNT tiếp thu ý kiến góp ý và đã chỉnh sửa tại Dự thảo “cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp giao thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với khu CNC trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương” thành “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh”

	28
	Hậu Giang

	29
	Hòa Bình

	
	Nhất trí với dự thảo: Tờ trình dự thảo Nghị định quy định về khu công nghệ cao; Nghị định quy định về khu công nghệ cao
	Bộ KH&CN và Bộ NN&PTNT tiếp thu ý kiến

	30
	Hưng Yên

	30.1
	Đối với dự thảo Tờ trình 
Đề nghị cơ quan soạn thảo trình bày các điểm theo thứ tự bảo đảm phù hợp với quy định tại điểm đ khoản 6 Mục II Phần I Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư. 
	Bộ KH&CN và Bộ NN&PTNT tiếp thu ý kiến góp ý và rà soát lại việc trình bày các điểm theo thứ tự chính xác.giải trình như sau:

	30.2
	Tại phần căn cứ ban hành văn bản, đề nghị cơ quan soạn thảo tách căn cứ thứ 1, căn cứ thứ 7 và căn cứ thứ 10 (từ trên xuống) thành các căn cứ riêng biệt cho phù hợp với quy định tại khoản 3 Điều 61 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 
	Bộ KH&CN và Bộ NN&PTNT giải trình như sau: Các căn cứ thứ 1 và thứ 7 không tách các văn bản thành các hàng riêng biệt do các văn bản xếp sau là văn bản điều chỉnh, bổ sung văn bản đứng đầu hàng, theo đó, một hàng dù gồm nhiều hơn một văn bản căn cứ nhưng có ý nghĩa là một căn cứ theo văn bản đứng đầu hàng.

	30.3
	Tại điểm a khoản 2 Điều 33, sửa cụm từ “..., thu hút các chuyên gia trong và ngoài nước gia hoạt động đào tạo nhân lực ...” thành “..., thu hút các chuyên gia trong và ngoài nước tham gia hoạt động đào tạo nhân lực ...”; 
	Bộ KH&CN và Bộ NN&PTNT tiếp thu ý kiến góp ý và đã sửa đổi, bổ sung tại Dự thảo.

	

	Tại khoản 1 Điều 35, bổ sung cụm từ “và công nghệ được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận nghiên cứu ứng dụng của dự án theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 32 của Nghị định này” vào sau cụm từ “... Quyết định của Thủ tướng Chính phủ”. 

	Bộ KH&CN và Bộ NN&PTNT giải trình như sau:
Khoản 1 Điều 35 quy định: “1. Dự án đầu tư cung ứng dịch vụ công nghệ cao phải đáp ứng các nguyên tắc quy định tại Điều 35 Nghị định này, đồng thời dịch vụ công nghệ cao được cung ứng phải thuộc Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển được ban hành kèm theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ”.
Căn cứ quy định tại Luật CNC, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định phê duyệt Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển, các Danh mục trên là căn cứ để xác định công nghệ và sản phẩm tại dự án đầu tư, Ban quản lý khu CNC là cơ quan đăng ký đầu tư thực hiện thủ tục chấp thuận đầu tư dự án, Thủ tướng Chính phủ không chấp thuận công nghệ được nghiên cứu ứng dụng tại dự án đầu tư trong khu CNC.
Do đó, đề nghị giữ nguyên quy định tại khoản 1 Điều 35.

	31
	Khánh Hòa

	32
	Kiên Giang

	
	Theo khoản 3 Điều 2 dự thảo có nêu: “Tỉ lệ lấp đầy của khu công nghệ cao là tỷ lệ phần trăm  diện tích đất nhà đầu tư đã sử dụng sau khi được giao cho thuê để thực hiện dự án đầu tư trong khu công nghệ cao trên tổng diện tích đất được quy hoạch để giao cho thuê theo kế hoạch phân khu được phê duyệt” đề nghị chỉnh sửa như sau “Tỷ lệ lấp đầy của khu công nghệ cao là tỷ lệ phần trăm  diện tích đất/ mặt nước biển nhà đầu tư đã sử dụng sau khi được giao cho thuê để thực hiện dự án đầu tư trong khu công nghệ cao trên tổng diện tích đất/ mặt nước biển được quy hoạch để giao cho thuê theo quy hoạch phân khu được phê duyệt” do Kiên Giang là tỉnh có nhiều tiềm năng phát triển về kinh tế biển trong đó có nuôi biển để việc vận dụng nghị định quy định khu công nghệ cao vào thực tiễn khi ban hành chính thức để nghỉ Bộ Khoa học và Công nghệ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét bổ sung khu công nghệ cao trên biển để phát triển các mô hình nuôi trồng thủy sản có giá trị kinh tế cao
	Bộ KH&CN và Bộ NN&PTNT tiếp thu ý kiến góp ý. Cụ thể:
Luật Đất đai năm 2013 và dự thảo Luật Đất đai sửa đổi đều có quy định về các loại đất có mặt nước: đất có mặt nước ven biển; đất có mặt nước chuyên dùng; đất có mặt nước hồ, ao, đầm; đất sông, suối…
Do đó, để đảm bảo tính thực tiễn đối với quy định về tỷ lệ lấp đầy khu CNC trong trường hợp diện tích giao đất bao gồm cả diện tích đất có mặt nước (ví dụ đất có mặt nước ven biển như đối với tỉnh Kiên Giang), Bộ KH&CN và Bộ NN&PTNT đề nghị bổ sung giải thích “bao gồm cả đất có mặt nước) tại khoản 3 Điều 2 như sau: 
“Tỷ lệ lấp đầy của khu công nghệ cao là tỷ lệ phần trăm (%) diện tích đất (bao gồm cả đất có mặt nước) nhà đầu tư đã sử dụng sau khi được giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư trong khu công nghệ cao trên tổng diện tích đất được quy hoạch để giao, cho thuê theo quy hoạch phân khu được phê duyệt”

	33
	Kon Tum

	33.1
	Thống nhất với dự thảo Tờ trình
	Bộ KH&CN và Bộ NN&PTNT tiếp thu ý kiến

	33.2
	Đối với dự thảo Nghị định:
- Tại điểm c, khoản 1, Điều 6, dự thảo Nghị định quy định về Điều kiện thành lập, mở rộng khu công nghệ cao có quy định: “có quy mô diện tích và tính khả thi về sử dụng đất, điều kiện tự nhiên thích hợp; vị trí thuận lợi về giao thông và liên kết với các cơ sở nghiên cứu, đào tạo có trình độ cao”. 
Ý kiến tham gia: Dự thảo Nghị định không xác định quy mô diện tích cụ thể cho khu công nghệ cao nói chung và khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nói riêng. Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, quy  định cụ thể về quy mô diện tích đối với khu công nghệ cao nói chung và khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao làm cơ sở triển khai thực hiện
	Tại điểm c khoản 3 Điều 4 Dự thảo đã có quy định “Diện tích dự kiến xây dựng khu công nghệ cao phù hợp để triển khai nhiệm vụ khu công nghệ cao quy định tại khoản 2 Điều 31 Luật Công nghệ cao (đối với khu công nghệ cao theo quy định tại Điều 31 Luật Công nghệ cao) hoặc tại khoản 2 Điều 32 Luật Công nghệ cao (đối với khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo quy định tại Điều 32 Luật Công nghệ cao)” do đó, việc xác định diện tích khu công nghệ cao từ giai đoạn xác định phương án phát triển khu công nghệ cao trong quy hoạch tỉnh đã phải được tính toán cơ bản phù hợp với các nhiệm vụ của khu công nghệ cao theo yêu cầu của Luật Công nghệ cao, đồng thời sẽ được tiếp tục đánh giá ở giai đoạn thẩm định thành lập, mở rộng khu công nghệ cao. Vì vậy, việc quy định giới hạn diện tích tối thiểu là không cần thiết đối với điều kiện thành lập khu CNC.
Bộ KH&CN và Bộ NN&PTNT giải trình như sau: 
Việc xác định diện tích khu công nghệ cao từ giai đoạn xác định phương án phát triển khu CNC trong quy hoạch tỉnh đã phải được tính toán cơ bản phù hợp với các nhiệm vụ của khu CNC theo yêu cầu của Luật Công nghệ cao, đồng thời là một nội dung tại Đề án (giải trình đáp ứng các quy định tại điểm b khoản 1 Điều 5). Theo đó diện tích khu CNC phải phù hợp để triển khai nhiệm vụ khu công nghệ cao quy định tại khoản 2 Điều 31 Luật Công nghệ cao (đối với khu công nghệ cao theo quy định tại Điều 31 Luật Công nghệ cao) hoặc tại khoản 2 Điều 32 Luật Công nghệ cao (đối với khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo quy định tại Điều 32 Luật Công nghệ cao)”. 
Do đó, quy mô diện tích cụ thể của khu CNC sẽ được xác định cụ thể theo mục tiêu triển khai khu CNC và không phù hợp để quy định thêm ngoài các quy định đã có tại Dự thảo.

	34
	Lai Châu

	
	Nhất trí với bố cục, thể thức, nội dung dự thảo Nghị định Quy định về khu công nghệ cao và không có ý kiến tham gia thêm
	Bộ KH&CN và Bộ NN&PTNT tiếp thu ý kiến

	35
	Lâm Đồng

	36
	Lạng Sơn

	
	Nhất trí với nội dung bổ sung liên quan đến khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Dự thảo Nghị định và dự thảo Tờ trình
	Bộ KH&CN và Bộ NN&PTNT tiếp thu ý kiến

	37
	Lào Cai

	
	Nhất trí với nội dung dự thảo Nghị định và dự thảo Tờ trình ban hành Nghị định
	Bộ KH&CN và Bộ NN&PTNT tiếp thu ý kiến

	38
	Long An

	
	Thống nhất với các nội dung Dự thảo
	Bộ KH&CN và Bộ NN&PTNT tiếp thu ý kiến

	39
	Nam Định

	
	Nhất trí với bố cục và nội dung của dự thảo Tờ trình và Nghị định quy định về khu Công nghệ cao
	Bộ KH&CN và Bộ NN&PTNT tiếp thu ý kiến

	40
	Nghệ An

	40.1
	Cơ bản thống nhất với các nội dung trong dự thảo nghị định quy định về khu công nghệ cao
	Bộ KH&CN và Bộ NN&PTNT tiếp thu ý kiến

	40.2
	Căn cứ vào dự thảo Nghị định tỉnh đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu xem xét chỉnh sửa bổ sung các nội dung sau đối với các dự thảo tờ trình dự thảo nghị định đề nghị bổ sung vào mục sự cần thiết ban hành nghị định quyết định số 509/QĐ-TTg ngày 31/3/2021 của thủ tướng chính phủ về việc thành lập khu Lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng Bắc Trung Bộ và bổ sung kết quả đánh giá hiện trạng hoạt động của các khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong cả nước trong thời gian qua về hiệu quả và tồn tại, đặc biệt là xác định được nguyên nhân thực sự dẫn đến tồn tại, yếu kém của các khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong cả nước đồng thời gian qua để làm nổi bật đến sự cần thiết phải ban hành Nghị định này
	Bộ KH&CN và Bộ NN&PTNT giải trình như sau:
- Quyết định 509/QĐ-TTg ngày 31/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Khu lâm nghiệp ứng dụng CNC vùng Bắc Trung Bộ không có nội dung quy định cụ thể xác định Khu lâm nghiệp ứng dụng CNC vùng Bắc Trung Bộ là khu nông nghiệp ứng dụng CNC quy định tại Luật Công nghệ cao. Các phân khu được xác định tại Quyết định 509/QĐ-TTg cũng chưa thể hiện sự tương đồng với các nhiệm vụ của khu nông nghiệp ứng dụng CNC theo quy định tại khoản 2 Điều 32 Luật CNC, chưa làm rõ hoạt động nghiên cứu ứng dụng, thử nghiệm, trình diễn mô hình sản xuất sản phẩm nông nghiệp ứng dụng CNC mà chủ yếu tập trung vào hoạt động sản xuất. Do đó, dự thảo Tờ trình không đưa Khu lâm nghiệp ứng dụng CNC vùng Bắc Trung Bộ vào danh sách các khu nông nghiệp ứng dụng CNC đã thành lập.
- Về việc bổ sung kết quả đánh giá hiện trạng hoạt động của các khu nông nghiệp ứng dụng CNC trong cả nước trong thời gian qua về hiệu quả và tồn tại, nguyên nhân dẫn đến tồn tại, yếu kém của các khu nông nghiệp ứng dụng CNC trong cả nước, Bộ KH&CN và Bộ NN&PTNT tiếp thu ý kiến góp ý và đã được bổ sung tại phần… dự thảo Tờ trình.

	40.3
	Rà soát lỗi chính tả sai sót tài khoản 2 điều 21 dự thảo nghị định
	Bộ KH&CN và Bộ NN&PTNT tiếp thu ý kiến và đã 

	41
	Ninh Bình

	41.1
	Cơ bản nhất trí với nội dung, bố cục dự thảo Nghị định quy định về khu công nghệ cao. 
	Bộ KH&CN và Bộ NN&PTNT tiếp thu ý kiến

	41.2
	Trong Nghị định, cần quy định rõ hơn và phải định lượng được khu công nghệ cao với diện tích, quy mô cụ thể để quy định thuộc thẩm quyền phê duyệt của cấp nào như: Thủ tướng Chính phủ, các Bộ: Khoa học và Công nghệ; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND các cấp
	Bộ KH&CN và Bộ NN&PTNT giải trình như sau: Diện tích, quy mô cụ thể của khu CNC là một nội dung tại Đề án (giải trình đáp ứng các quy định tại điểm b khoản 1 Điều 5). Sau khi được thẩm định các nội dung thành lập khu CNC sẽ được trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt làm căn cứ triển khai.

	41.3
	Bổ sung thêm phần quy định cho người nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài vào hoạt động trong khu công nghệ cao. 
	Bộ KH&CN và Bộ NN&PTNT giải trình như sau: tại khoản 2 Điều 1 Dự thảo đã quy định đối tượng áp dụng của Nghị định bao gồm: “cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên quan đến thành lập, đầu tư xây dựng, quản lý và hoạt động của khu CNC”. Do đó, người nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động tại khu CNC theo các quy định chung tại Dự thảo và pháp luật liên quan.

	41.4
	Ưu tiên tối đa cho ngành nghề phát triển các khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nhất là đối với các doanh nghiệp sử dụng nhiều đất, ưu đãi thuế, các chính sách tài chính, vấn đề thu hút trí tuệ, chất xám và chế độ đãi ngộ để họ cống hiến cho khoa học nông nghiệp. 
	Bộ KH&CN và Bộ NN&PTNT giải trình như sau: Dự thảo và các quy định của pháp luật có liên quan đã quy đinh các chính sách ưu đãi, trong đó có các ưu đãi về đất đai, cơ sở hạ tầng do nhà nước đầu tư, thuế… và các điều kiện hạ tầng nhằm thu hút các doanh nghiệp ứng dụng CNC, nguồn nhân lực chất lượng cao làm việc tại khu CNC.

	41.5
	Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức trong dự thảo Nghị định (tại Điều 44, Chương VII), đề nghị làm rõ hơn một số nội dung về số lượng Phó trưởng ban, Phó trưởng phòng và biên chế tối thiểu thành lập Ban, phòng chuyên môn trực thuộc Ban Quản lý khu công nghệ cao để có cơ sở, căn cứ xác 2 định biên chế xây dựng cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý khu công nghệ cao trong Đề án thành lập, tổ chức lại trình cấp có thẩm quyền quyết định. 
	Bộ KH&CN và Bộ NN&PTNT tiếp thu ý kiến góp ý và đã chỉnh sửa, bổ sung tại Dự thảo

	41.6
	Đề nghị chỉnh sửa một số lỗi kỹ thuật soạn thảo và trình bày văn bản cho đúng quy định.
	Bộ KH&CN và Bộ NN&PTNT tiếp thu ý kiến góp ý và đã chỉnh sửa tại Dự thảo

	42
	Ninh Thuận

	42.1
	Đối với nội dung quy định về Ban quản lý khu công nghệ cao tại Chương VII dự thảo Nghị định, đề nghị bổ sung nội dung quy định về cơ quan có thẩm quyền quyết định thành lập Ban quản lý khu công nghệ cao; mô hình tổ chức của Ban quản lý khu công nghệ cao (tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp,…) để làm cơ sở bố trí nhân sự phù hợp
	Bộ KH&CN và Bộ NN&PTNT tiếp thu ý kiến góp ý và đã chỉnh sửa, bổ sung tại Điều 44 Dự thảo về cơ cấu tổ chức và biên chế của Ban quản lý khu CNC

	42.2
	Số, ký hiệu và ngày, tháng, năm ban hành: đề nghị hiệu chỉnh để phù hợp với thời điểm trình Chính phủ ban hành.
	Bộ KH&CN và Bộ NN&PTNT tiếp thu ý kiến góp ý và đã chỉnh sửa tại Dự thảo

	42.3
	Căn cứ pháp lý: Tại căn cứ thứ 1, 7: đề nghị trình bày sau mỗi căn cứ phải xuống dòng để đúng với quy định tại khoản 3 Điều 61 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP và Mẫu số 01 của Phụ lục I kèm theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP
	Bộ KH&CN và Bộ NN&PTNT giải trình như sau: Các căn cứ thứ 1 và thứ 7 không tách các văn bản thành các hàng riêng biệt do các văn bản xếp sau là văn bản điều chỉnh, bổ sung văn bản đứng đầu hàng, theo đó, một hàng dù gồm nhiều hơn một văn bản căn cứ nhưng có ý nghĩa là một căn cứ theo văn bản đứng đầu hàng.

	42.4
	Tại khoản 1 Điều 46 dự thảo Nghị định: đề nghị hiệu chỉnh “Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày … tháng … năm 2022.” cho phù hợp thời điểm có hiệu lực
	Bộ KH&CN và Bộ NN&PTNT tiếp thu ý kiến góp ý và đã chỉnh sửa tại Dự thảo

	403
	Phú Thọ

	
	Nhất trí với bố cục và nội dung của dự thảo Nghị định
	Bộ KH&CN và Bộ NN&PTNT tiếp thu ý kiến

	44
	Phú Yên

	45
	Quảng Bình

	45.1
	Cơ bản nhất trí với bố cục và nội dung dự thảo nghị định 
	Bộ KH&CN và Bộ NN&PTNT tiếp thu ý kiến

	45.2
	Tại tiêu đề Điều 31 “Nguyên tắc và tiêu chí đối với dự án đầu tư thực hiện hoạt động trong khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao” và tại tiêu đề khoản 2 điều 34 “2. dự án đầu tư ứng dụng công nghệ cao để sản xuất sản phẩm nông nghiệp ngoài việc đáp ứng các nguyên tắc và tiêu chí quy định tại điều 31 nghị định này còn phải đáp ứng các tiêu chí sau:” đề nghị bỏ cụm từ “và tiêu chí” Lý do nội dung quy định trong Điều 31 chỉ đề cập đến các nguyên tắc còn các tiêu chí được đề cập tại nội dung Điều 32, 33, 34, 35 của dự thảo nghị định
	Bộ KH&CN và Bộ NN&PTNT tiếp thu ý kiến góp ý và đã chỉnh sửa tại Điều 35 quy định nguyên tắc đối với dự án đầu tư thực hiện hoạt động trong khu nông nghiệp ứng dụng CNC, trong đó bổ sung khoản 5 dẫn chiếu đến các Điều 36, 37, 38, 39 có nội dung quy định về tiêu chí. 

	46
	Quảng Nam

	47
	Quảng Ngãi

	
	Thống nhất các nội dung của dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị định quy định về khu công nghệ cao
	Bộ KH&CN và Bộ NN&PTNT tiếp thu ý kiến

	48
	Quảng Ninh

	
	Thống nhất với các nội dung trong dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị định
	Bộ KH&CN và Bộ NN&PTNT tiếp thu ý kiến

	49
	Quảng Trị

	
	Thống nhất với dự thảo Nghị định quy định về khu công nghệ cao
	Bộ KH&CN và Bộ NN&PTNT tiếp thu ý kiến

	50
	Sóc Trăng

	
	Thống nhất đối với nội dung bổ sung liên quan đến khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại dự thảo Nghị định quy định về công nghệ cao
	Bộ KH&CN và Bộ NN&PTNT tiếp thu ý kiến

	51
	Sơn La

	52
	Tây Ninh

	
	Thống nhất với các nội dung bổ sung liên quan đến khu NNUDCNC tại dự thảo Nghị định
	Bộ KH&CN và Bộ NN&PTNT tiếp thu ý kiến

	53
	Thái Bình

	
	Nhất trí với các nội dung bổ sung liên quan đến khu NNUDCNC tại dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị định
	Bộ KH&CN và Bộ NN&PTNT tiếp thu ý kiến

	54
	Thái Nguyên

	55
	Thanh Hóa
	

	55.1
	Cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo Nghị định quy định về khu công nghệ cao do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì xây dựng nêu trên
	Bộ KH&CN và Bộ NN&PTNT tiếp thu ý kiến

	53.2
	Điểm b, Khoản 1, Điều 8, đề nghị sửa đổi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ và các cơ quan nhà có liên quan thẩm định hồ sơ đề nghị thành lập, mở rộng khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo quy định tại Điều 32 Luật Công nghệ cao
	

	55.3
	Khoản 2, Điều 31, đề nghị làm rõ tiêu chí/khái niệm về “mức độ ô nhiễm thấp”.  
	Bộ KH&CN và Bộ NN&PTNT tiếp thu ý kiến góp ý và đã chỉnh sửa khoản 2 Điều 35 thành “2. Áp dụng các biện pháp thân thiện với môi trường, tiết kiệm năng lượng; có cam kết giảm phát thải khí nhà kính, có lộ trình hướng tới đạt mức phạt thải ròng về “0”

	55.4
	Điều 35, đề nghị nghiên cứu bổ sung các hoạt động hội chợ, triển lãm sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đảm bảo thống nhất với các loại hình hoạt động tại Khoản 1, Điều 30 của dự thảo Nghị định
	Bộ KH&CN và Bộ NN&PTNT giải trình như sau: Điều 35 quy định về cung cấp dịch vụ CNC, yêu cầu các dịch vụ CNC được cung ứng phải thuộc Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển được ban hành kèm theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Do đó không quy định bổ sung các hoạt động hội chợ, triển lãm sản phẩm nông nghiệp ứng dụng CNC.

	56
	Thừa Thiên Huế

	56.1
	Cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo Nghị định
	

	56.2
	Tại khoản 4 Điều 12 đề nghị điều chỉnh tên của các chương trình từ “Chương trình hỗ trợ hoạt động nghiên cứu, ứng dụng công nghệ cao, chuyển giao công nghệ; Chương trình hỗ trợ phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao, phát triển công nghệ cao trong nông nghiệp” thành “Chương trình nghiên cứu, ứng dụng, phát triển công nghệ cao, phát triển sản phẩm và dịch vụ công nghệ cao; Chương trình phát triển một số ngành công nghiệp công nghệ cao; Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao” (theo Quyết định 130/QĐ-TTg ngày 27/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2030)
	Bộ KH&CN và Bộ NN&PTNT giải trình như sau:
Việc quy định tên các chương trình tại Dự thảo nhằm quy định chung, chứ không chỉ quy định đối với các Chương trình theo theo Quyết định 130/QĐ-TTg ngày 27/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2030

	56.3
	Tại khoản 1 Điều 30 đề nghị bổ sung 01 loại hình hoạt động công nghệ cao trong khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao: Triển khai các dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên cơ sở kết quả nghiên cứu của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ
	Bộ KH&CN và Bộ NN&PTNT giải trình như sau:
Việc triển khai các dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên cơ sở kết quả nghiên cứu của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc một trong các loại hình dự án quy định tại các Điều 36, 38, 39 Dự thảo.

	56.4
	[bookmark: _Hlk133268261]Tại khoản 2 Điều 32 đề nghị điều chỉnh 01 tiêu chí đối với dự án đầu tư cơ sở nghiên cứu ứng dụng công nghệ cao tại khu nông nghiệp công nghệ cao: “Tạo ra các sản phẩm chủ lực ngành nông nghiệp, thay thế sản phẩm nhập khẩu” thành “Tạo ra các sản phẩm chủ lực ngành nông nghiệp, thay thế sản phẩm nhập khẩu hoặc tạo ra công nghệ phát huy được lợi thế, khắc phục hạn chế về điều kiện tự nhiên, thời tiết, các kịch bản biến đổi khí hậu và phòng, trừ dịch bệnh”.
	Bộ KH&CN và Bộ NN&PTNT tiếp thu ý kiến góp ý và đã bổ sung quy định tại điểm c khoản 2 Điều 32 

	57
	Tiền Giang

	58
	TP.Hồ Chí Minh

	59
	Trà Vinh

	
	Thống nhất nội dung bổ sung liên quan đến khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại dự thảo Nghị định quy định về khu công nghệ cao
	Bộ KH&CN và Bộ NN&PTNT tiếp thu ý kiến

	60
	Tuyên Quang

	61
	Vĩnh Long

	62
	Vĩnh Phúc

	
	Nhất trí với dự thảo Nghị định, dự thảo Tờ trình ban hành Nghị định về khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
	Bộ KH&CN và Bộ NN&PTNT tiếp thu ý kiến

	63
	Yên Bái

	63.1
	Đề Nghị cơ quan soạn thảo chỉnh sửa trình bày theo đúng mẫu tờ trình được quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.
	Bộ KH&CN và Bộ NN&PTNT tiếp thu ý kiến

	63.2
	Tại trang 2, đoạn in nghiêng đậm "... Từ đó đến nay, 05 khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đã được Thủ tướng Chính phủ thành lập ..." đề nghị lược bỏ cum từ "Từ đó" thành "... Đến nay, 05 khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đã được Thủ tướng Chính phủ thành lập ...".
	Bộ KH&CN và Bộ NN&PTNT tiếp thu ý kiến và sửa tại dự thảo Tờ trình.

	III
	BQL các khu CNC, khu nông nghiệp ứng dụng CNC
	

	1
	BQL Khu CNC Hòa Lạc

	2
	BQL Khu CNC thành phố Hồ Chí Minh

	
	- Dự thảo nghị định về khu công nghệ cao có quy định bao gồm khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là phù hợp và cần thiết nhằm đảm bảo pháp lý cho hoạt động của khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
- Về chính sách hoạt động công nghệ cao trong khu nông nghiệp công nghệ cao Ban quản lý không có ý kiến
	Bộ KH&CN và Bộ NN&PTNT tiếp thu ý kiến

	3
	BQL Khu CNC và các Khu công nghiệp Đà Nẵng

	4
	BQL Khu CNC công nghệ sinh học Đồng Nai

	4.1
	Điểm e khoản 1 điều 11 đề nghị bổ sung sửa đổi thành “Đối với các công trình cấp điện nước viễn thông các doanh nghiệp về cấp điện, nước, viễn thông có trách nhiệm thực hiện đầu tư”
Để phù hợp với các quy định của pháp luật có liên quan và tình hình thực tế. Cụ thể:
- Theo Quyết định số 1479/QĐ-TTg ngày 29/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp có vốn Nhà nước giai đoạn 2022-2025, chỉ một số địa phương có công ty cấp nước thuộc loại hình doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu (doanh nghiệp do Nhà nước nắm 100% vốn điều lệ); còn lại hầu hết các địa phương (trong đó có Đồng Nai), các công ty cấp nước thuộc loại hình công ty cổ phần (Nhà nước chỉ nắm cổ phần chi phối hoặc không chi phối).
- Trên thực tế tại Khu CNC công nghệ sinh học Đồng Nai, theo dự kiến hệ thống cấp nước do doanh nghiệp không có vốn Nhà nước làm chủ đầu tư
	Bộ KH&CN và Bộ NN&PTNT tiếp thu một phần ý kiến góp ý và chỉnh sửa bỏ nội dung trên tại điểm e khoản 1 Điều 11 Dự thảo.


	4.2
	Khoản 2 điều 21 đề nghị sửa đổi bổ sung thành “Chủ đầu tư hạ tầng có thể bàn giao lại các công trình hạ tầng kỹ thuật đầu tư cho Ban quản lý khu công nghệ cao hoặc các doanh nghiệp do nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ về cấp điện nước viễn thông để quản lý khai thác vận hành duy tu nhằm đảm bảo sự đồng bộ của toàn hệ thống”
Lý do: Điều 88 Luật Doanh nghiệp không có khái niệm “Doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu”, do đó đề nghị sửa đổi để đảm bảo sự thống nhất về khái niệm giữa các văn bản.
	Bộ KH&CN và Bộ NN&PTNT tiếp thu ý kiến góp ý, cụ thể:
Chỉnh sửa cụm từ “doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sở hữu” thành “doanh nghiệp nhà nước” để phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020. 

	4.3
	Khoản 3 điều 21 đề nghị sửa thành “Các doanh nghiệp về cấp điện nước viễn thông tổ chức quản lý khai thác vận hành duy tu đối với các công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật điện nước viễn thông do mình đầu tư và được chủ đầu tư hạ tầng bàn giao lại tài khoản 2 Điều này”
Lý do: Đề phù hợp với sửa đổi điểm e khoản 1 Điều 11 và việc Chủ đầu tư hạ tầng bàn giao các công trình kết cấu kỹ thuật được quy định tại khoản 2 Điều 21
	Bộ KH&CN và Bộ NN&PTNT tiếp thu ý kiến góp ý, cụ thể:
Chỉnh sửa cụm từ “doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sở hữu” thành “doanh nghiệp nhà nước” để phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020.

	4.4
	Điểm b khoản 11 điều 43 đề nghị sở Thành “Phối hợp với các doanh nghiệp về cấp điện nước viễn thông Chủ đầu tư hạ tầng và các tổ chức cơ quan liên quan để đảm bảo quản lý vận hành hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật trong khu công nghệ cao hiệu quả và kết nối đồng bộ với hệ thống kỹ thuật trên địa bàn xung quanh”
Lý do: Đề phù hợp với sửa đổi điểm e khoản 1 Điều 11 
	Bộ KH&CN và Bộ NN&PTNT tiếp thu ý kiến góp ý, cụ thể:
Chỉnh sửa cụm từ “doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sở hữu” thành “doanh nghiệp nhà nước” để phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020.

	4.5
	Điều 39 đề nghị xử thành “Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có quyền hạn và trách nhiệm quản lý nhà nước đối với khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo quy định tại điều 32 Luật Công nghệ cao như sau:”
Lý do: Đoạn mở đầu Điều 38 Nghị định quy định: “Bộ Khoa học và Công nghệ có quyền hạn và trách nhiệm quản lý nhà nước đối với khu công nghệ cao theo quy định tại Điều 31 Luật CNC như sau: …” Do đó, đề nghị bổ sung cụm từ “theo quy định tại điều 32 Luật Công nghệ cao”  trong đoạn mở đầu Điều 39 để đảm bảo tính thống nhất của Nghị định.
	Bộ KH&CN và Bộ NN&PTNT tiếp thu ý kiến góp ý và đã bổ sung tại Điều 39 Dự thảo

	4.6
	Đề nghị bổ sung vào điều 39:
“Hướng dẫn đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ có liên quan cho ban quản lý khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao”
“Đề xuất nội dung xúc tiến đầu tư vào khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong chương trình xúc tiến đầu tư quốc gia gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp tham gia ý kiến về danh mục dự án thu hút đầu tư vào khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phối hợp xây dựng và triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế và hội nhập quốc tế đối với các khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao” 
“Phối hợp với bộ xây dựng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Công thương và các Bộ, cơ quan có liên quan hướng dẫn thực hiện phân cấp, ủy quyền cho ban quản lý khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.
Phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ có liên quan kiểm tra, thanh tra việc đầu tư xây dựng, phát triển và hoạt động của khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao”
Lý do: Theo dự thảo Nghị định, Bộ KH&CN có quyền hạn và trách nhiệm quản lý nhà nước đối với khu CNC theo quy định tại Điều 31 Luật CNC; Bộ NN&PTNT có quyền hạn và trách nhiệm quản lý nhà nước đối với khu nông nghiệp ứng dụng CNC theo quy định tại Điều 32 Luật CNC; do đó cần bổ sung để đảm bảo tính toàn diện về quyền hạn và trách nhiệm của Bộ NN&PTNT đối với khu nông nghiệp ứng dụng CNC.
	Bộ KH&CN và Bộ NN&PTNT tiếp thu ý kiến góp ý và chỉnh sửa, bổ sung các quyền hạn và trách nhiệm của Bộ NN&PTNT tại khoản 3 và bổ sung thêm khoản 4 vào Điều 39 Dự thảo.

	4.7
	Rà soát lỗi chính tả tại điểm b khoản 6, điểm b khoản 15 Điều 43
	Bộ KH&CN và Bộ NN&PTNT tiếp thu ý kiến và đã rà soát, chỉnh sửa tại điểm b khoản 6, điểm b khoản 15 Điều 43

	5
	BQL Khu Nông nghiệp ứng dụng CNC Hậu Giang

	5.1
	Xem xét bổ sung phạm vi và đối tượng áp dụng có cụm từ quy định cho Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao vào Điều 2. 
	Bộ KH&CN và Bộ NN&PTNT giải trình như sau: 
Tại Điều 1 Dự thảo đã quy định đối tượng áp dụng bao gồm “các cơ quan quản lý nhà nước” do đó, bao gồm Ban quản lý khu CNC.

	5.2
	Giải thích từ ngữ “Ban quản lý Khu công nghệ cao bao gồm: Ban Quản lý Khu công nghệ cao và Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao” hoặc bổ sung cụm từ quy định cho “Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao” vào sau cụm từ “Ban Quản lý Khu công nghệ cao” vào nội dung dự thảo Nghị định Khu công nghệ cao
	Bộ KH&CN và Bộ NN&PTNT giải trình như sau: 
Tại khoản 1 Điều 1 Dự thảo đã quy định “… khu CNC, bao gồm: khu CNC quy định tại Điều 31 Luật CNC và khu nông nghiệp ứng dụng CNC quy định tại Điều 32 Luật CNC”. Do đó, Ban quản lý khu CNC thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với khu CNC quy định tại Điều 31 Luật CNC và khu nông nghiệp ứng dụng CNC quy định tại Điều 32 Luật CNC. Theo đó, mô hình Ban quản lý khu CNC được tổ chức để phù hợp với đặc điểm từng địa phương.

	6
	BQL Khu Nông nghiệp ứng dụng CNC Phú Yên

	
	Thống nhất với nội dung dự thảo
	Bộ KH&CN và Bộ NN&PTNT tiếp thu ý kiến

	7
	BQL Khu Nông nghiệp ứng dụng CNC phát triển tôm Bạc Liêu

	7.1
	Cơ bản thống nhất với các nội dung bổ sung tại dự thảo Nghị định quy định về khu CNC
	Bộ KH&CN và Bộ NN&PTNT tiếp thu ý kiến

	7.2
	Trong dự thảo Nghị định chỉ đề cập đến Ban quản lý khu CNC, không có Ban quản lý khu nông nghiệp ứng dụng CNC, vì vậy khó khăn trong thực hiện các nhiệm vụ. Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng CNC phát triển tôm Bạc Liêu có ý kiến sau:
Điều 2 giải thích từ ngữ đề nghị bổ sung thêm khoản 2 gồm các từ ngữ như sau: 
“2.  Ban quản lý khu công nghệ cao gồm: Ban quản lý khu công nghệ cao và Ban quản lý khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao”; sửa khoản 2 tại điều 2 thành khoản 3;  khoản 3 điều 2 thành khoản 4;  Hoặc bổ sung cụm từ quy định cho Ban quản lý khu nông nghiệp ứng dụng  CNC vào sau cụm từ Ban quản lý
	

	7.3
	Điểm c khoản 3 điều 7 đề nghị bỏ chữ d phía trước cụm từ dự kiến phương hướng phát triển đối với khu vực đề xuất mở rộng
	Bộ KH&CN và Bộ NN&PTNT tiếp thu ý kiến góp ý đã chỉnh sửa lỗi soạn thảo nói trên tại khoản 3 Điều 7.

	8
	BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ninh (chưa có văn bản góp ý)

	9
	BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên

	
	Thống nhất với nội dung bổ sung liên quan đến khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại dự thảo Nghị định quy định về khu công nghệ cao
	Bộ KH&CN và Bộ NN&PTNT tiếp thu ý kiến

	IV
	Các tổ chức, cá nhân khác

	[bookmark: _Hlk133836773]1
	Công ty TNHH Pacific Land Việt Nam (chủ đầu tư của Dự án xây dựng hạ tầng Khu CNC sinh học Hà Nội)

	
	Quy định về cơ chế quản lý đất đai và cơ sở hạ tầng trong khu công nghệ cao (“khu CNC”) tại Dự thảo đang mâu thuẫn với Luật Đất đai và Luật Đầu tư hiện hành
Theo điểm b, c khoản 4 Điều 18 và khoản 3 Điều 13 của Dự thảo (trích dẫn dưới đây), Chủ đầu tư hạ tầng khu CNC được “bàn giao đất” để thực hiện việc chuẩn bị mặt bằng hoặc xây dựng nhà xưởng, văn phòng, kho bãi để cho thuê. Sau khi hoàn thành chuẩn bị mặt bằng hoặc xây dựng nhà xưởng, văn phòng, kho bãi, Chủ đầu tư hạ tầng phải “bàn giao lại đất” cho Ban quản lý khu công nghệ cao. Sau đó, Ban quản lý khu công nghệ cao sẽ “trực tiếp giao lại đất, cho thuê đất đối với các diện tích đất trên cho các nhà đầu tư thứ cấp vào hoạt động sản xuất, kinh doanh trong khu công nghệ”. Như vậy, Chủ đầu tư hạ tầng không có quyền sử dụng đất hay quyền cho thuê lại đất có hạ tầng do họ đầu tư mà chỉ được phép kinh doanh cho thuê lại kết cấu hạ tầng và các công trình nhà xưởng, văn phòng, kho bãi do họ đầu tư xây dựng.  
Điều 18, khoản 4, điểm b và c (về Quản lý đất đai) của Dự thảo quy định: 
“b. Đối với phần diện tích phục vụ các dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh trong phạm vi khu vực dự án đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng (không bao gồm diện tích đất quy định tại điểm a khoản này), căn cứ tiến độ đầu tư xây dựng các hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật và kế hoạch thu hút đầu tư, Ban quản lý khu công nghệ cao bàn giao đất cho Chủ đầu tư hạ tầng thực hiện việc chuẩn bị mặt bằng hoặc xây dựng nhà xưởng, văn phòng, kho bãi để cho thuê. Sau khi hoàn thành chuẩn bị mặt bằng hoặc xây dựng nhà xưởng, văn phòng, kho bãi Chủ đầu tư hạ tầng bàn giao lại đất cho Ban quản lý khu công nghệ cao;
c. Nhà đầu tư dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh được Ban quản lý khu công nghệ cao trực tiếp giao lại đất, cho thuê đất đối với diện tích đất quy định tại điểm b khoản này. Nhà đầu tư có trách nhiệm trả cho Chủ đầu tư hạ tầng chi phí chuẩn bị mặt bằng (nếu có), tiền sử dụng hạ tầng được quy định tại khoản 7 Điều 21 Nghị định này và các khoản tiền khác theo quy định.
Điều 13 khoản 3 về cơ chế khuyến khích đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng tại Dự thảo chỉ cho phép “Chủ đầu tư hạ tầng được cho thuê hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật đã đầu tư, công trình nhà xưởng, văn phòng, kho bãi cho các nhà đầu tư sử dụng đất trong phạm vi dự án đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng và được thu của nhà đầu tư tiền sử dụng hạ tầng được quy định tại khoản 7 Điều 21 Nghị định này, chi phí chuẩn bị mặt bằng (nếu có), tiền thuê hoặc mua nhà xưởng, văn phòng, kho bãi và các khoản tiền khác theo quy định (nếu có)”.
Trên cơ sở nghiên cứu các quy định pháp lý hiện hành, chúng tôi nhận thấy rằng các điều khoản trên của Dự thảo có một số điểm chưa phù hợp với định hướng, quy định tại Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/06/2022 của Ban Chấp hành Trung ương, Luật Đầu tư, và Luật Đất đai. Cụ thể là:  
i) Mâu thuẫn với định hướng về quản lý đất đai tại Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/06/2022 của Ban Chấp hành Trung ương. Cụ thể, tại mục 2.6 Phần IV về Nhiệm vụ, Giải pháp của Nghị quyết số 18-NQ/TW, Ban Chấp hành Trung ương có chỉ đạo: “Đẩy mạnh thương mại hóa quyền sử dụng đất. Xây dựng hệ thống thông tin thị trường bất động sản gắn với thông tin đất đai; có chính sách khuyến khích phát triển thị trường quyền sử dụng đất, nhất là thị trường cho thuê đất nông nghiệp”. Việc “thương mại hóa quyền sử dụng đất” đồng nghĩa với việc coi quyền sử dụng đất là một loại hàng hóa đặc biệt được giao dịch trên thị trường (trong đó có việc cho thuê lại). Như vậy, Dự thảo quy định theo hướng chỉ Nhà nước mới được quyền cho thuê đất và Chủ đầu tư hạ tầng khu công nghệ cao không có quyền sử dụng đất cũng như không có quyền cho thuê lại đất là trái với định hướng chỉ đạo trên. 
ii) Mâu thuẫn với Luật Đất đai. Theo quy định tại khoản 5 Điều 150 Luật Đất đai, “doanh nghiệp phát triển khu công nghệ cao, doanh nghiệp phát triển hạ tầng được Ban quản lý khu công nghệ cao cho thuê đất; người có nhu cầu sử dụng đất trong khu công nghệ cao được thuê lại đất của doanh nghiệp phát triển khu công nghệ cao, doanh nghiệp phát triển hạ tầng”.
iii) Mâu thuẫn với quy định của pháp luật về đầu tư. Theo quy định tại khoản 3 Điều 61 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đầu tư, Nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu chức năng trong khu kinh tế được thực hiện các hoạt động sau: (i) “định giá cho thuê đất, giá cho thuê lại đất đã xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật”, (ii) chuyển nhượng quyền sử dụng đất, cho thuê đất và cho thuê lại đất đã xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu chức năng trong khu kinh tế cho nhà đầu tư khác theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về kinh doanh bất động sản”.
Cơ chế quản lý đất đai như quy định trong Dự thảo sẽ không khuyến khích các nhà đầu tư, doanh nghiệp tư nhân đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng các khu CNC vì họ không có quyền sử dụng khu đất, và do vậy, không có quyền chuyển nhượng, sử dụng và định đoạt quyền sử dụng đất – là những giá trị vô cùng quan trọng đối với nhà đầu tư nhằm đảm bảo thành công của dự án đầu tư. Không có quyền sử dụng đất cũng đồng nghĩa với việc dự án đầu tư của họ không được đảm bảo
	Bộ KH&CN và Bộ NN&PTNT tiếp thu một phần ý kiến góp ý:
[bookmark: _Hlk133834684]- Các quy định về chế độ sử dụng đất trong khu CNC quy định tại khoản 3 Điều 18 Dự thảo được xác định đối với các mô hình khu CNC phổ biến hiện nay, được nhà nước đầu tư toàn bộ hoặc một phần ngân sách cho giải phóng mặt bằng và xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật, Chủ đầu tư hạ tầng tại khoản 3 Điều 18 chỉ tham gia đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật một phần, không đầu tư toàn bộ đối với khu CNC (Bộ KH&CN đã chỉnh sửa khoản 3 Điều 18 để làm rõ nội dung này). Đối với mô hình nói trên, các quy định về chế độ sử dụng đất tại khoản 3 Điều 18 Dự thảo là phù hợp với định hướng phát triển CNC giúp các dự án đầu tư (thứ cấp) được nhà nước trực tiếp cho thuê đất nên được hưởng các ưu đãi về đất đai theo mức độ đáp ứng của dự án, đồng thời, giúp nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trong công tác kiểm soát việc đáp ứng các tiêu chí CNC của các dự án đầu tư và khu CNC phát triển đúng định hướng, đảm bảo hiệu quả đầu tư của ngân sách nhà nước.
3 trong 4 khu CNC trên cả nước hiện đã được thành lập được đầu tư hoàn toàn từ ngân sách nhà nước, duy nhất Khu CNC Hòa Lạc thu hút một phần vốn doanh nghiệp tham gia đầu tư hạ tầng và đã được quy định chế độ sự dụng đất như trên tại Nghị định số 74/2017/NĐ-CP.
Do đó, quy định trên là phù hợp với chủ trương của nhà nước về phát triển CNC phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và không trái với định hướng về quản lý đất đai, Luật Đất đai…
- Đối với trường hợp khu CNC do Chủ đầu tư hạ tầng thực hiện đầu tư xây dựng và kinh doanh toàn bộ hệ thống kết cấu hạ tầng, không có sự tham gia của ngân sách nhà nước được xác định là trường hợp đầu tư kinh doanh hạ tầng theo quy định tại khoản 5 Điều 150 Luật Đất đai, do đó cần được quy định bổ sung tại Dự thảo (tương tự đối với quy định tại Điều 61 Nghị định 31/2021/NĐ-CP). 
Bộ KH&CN và Bộ NN&PTNT đã bổ sung các Điều 23, 24, 25, 26 để quy định cụ thể các nội dung và phân biệt rõ ràng đối với hai đối tượng Chủ đầu tư hạ tầng nêu trên và bổ sung thêm các quy định liên quan đến quản lý đất đai, đầu tư, quản lý, vận hành hạ tầng kỹ thuật… tại các Điều 18, 19, 21 Dự thảo.

	
	Quy định về cơ chế xử lý chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng như trong Dự thảo không khuyến khích và tạo điều kiện cho Chủ đầu tư hạ tầng ứng trước chi phí này, không khuyến khích các nhà đầu tư thứ cấp đầu tư vào khu CNC, thiếu tính khả thi, và không phù hợp với Luật Đất đai, Luật Đầu tư
- Khoản 2 Điều 13 Dự thảo quy định: “Trường hợp Chủ đầu tư hạ tầng tự nguyện ứng trước tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng theo phương án được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đối với diện tích đất tại khoản này thì được tính toán số tiền đã ứng vào chi phí đầu tư dự án”.
Quy định này không thống nhất với quy định của pháp luật về đất đai, đặc biệt là trong trường hợp Chủ Đầu tư hạ tầng được thuê đất để thực hiện dự án. Cụ thể, theo khoản 4 Điều 3 Nghị định số 123/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt thì: “Đối với trường hợp thuộc đối tượng thuê đất không thông qua hình thức đấu giá và người được Nhà nước cho thuê đất tự nguyện ứng trước tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng theo phương án được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thì được trừ số tiền đã ứng trước vào tiền thuê đất phải nộp theo phương án được duyệt; mức trừ không vượt quá số tiền thuê đất phải nộp. Đối với số tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng còn lại chưa được trừ vào tiền thuê đất phải nộp (nếu có) thì được tính vào vốn đầu tư của dự án”.
- Khoản 4 Điều 13 Dự thảo quy định: “Trường hợp Chủ đầu tư hạ tầng ứng trước tiền để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với diện tích đất Nhà nước trực tiếp cho nhà đầu tư thuê quy định tại điểm b khoản 4 Điều 18 Nghị định này, nhà đầu tư có trách nhiệm trả cho Chủ đầu tư hạ tầng số tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng mà Chủ đầu tư hạ tầng đã ứng theo phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt và được khấu trừ vào tiền bồi thường giải phóng mặt bằng hoàn trả, tiền thuê đất nhà đầu tư phải nộp cho Nhà nước”. 
Theo cơ chế này thì chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án khu CNC được chuyển từ Chủ đầu tư hạ tầng sang cho các nhà đầu tư thứ cấp, và Nhà nước không có trách nhiệm nào đối với chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng. Cơ chế này sẽ không khuyến khích các Chủ đầu tư hạ tầng từ khu vực tư nhân ứng tiền cho công tác giải phóng mặt bằng do họ sẽ không nhận được lợi ích nào trong việc này, thậm chí sẽ bị thiệt hại lớn vì kinh phí ứng ra không được cấn trừ vào các nghĩa vụ tài chính của họ đối với Nhà nước. Đồng thời, cơ chế này cũng không khuyến khích các nhà đầu tư thứ cấp đầu tư vào hoạt động sản xuất, kinh doanh trong khu CNC, do họ phải chịu chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng của dự án – là những chi phí mà theo các quy định của Luật Đất đai và Luật Đầu tư là do Nhà nước chịu trách nhiệm. 
Bên cạnh đó, việc xác định chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng đối với từng nhà đầu tư và từng khu đất được đầu tư cũng rất khó khăn, do có sự chênh lệch về chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng giữa các khu vực khác nhau và vào các thời điểm khác nhau. Vì vậy, cơ chế này khó có thể khả thi trên thực tế.
	Bộ KH&CN và Bộ NN&PTNT giải trình như sau:
- Luật Đất đai và Luật Đầu tư không có quy định về việc hoàn trả chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, do đó, các quy định tại Dự thảo không trái với quy định của Luật Đất đai và Luật Đầu tư.
- Ngoài ra, cơ chế xử lý tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng hoàn trả trên được quy định đối với khu CNC do ngân sách nhà nước đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật (theo cơ chế quy định tại khoản 3 Điều 18 Dự thảo) và đã triển khai tại Khu CNC Hòa Lạc theo quy định tại Nghị định số 74/2017/NĐ-CP thuận lợi và không có vướng mắc gì. Cơ chế xử lý tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng hoàn trả không quy định đối với khu CNC ngân sách nhà nước không tham gia đầu tư hạ tầng kỹ thuật nên không xảy ra khó khăn hoặc không khả thi như ý kiến góp ý.
- Hiện nay, Bộ KH&CN và Bộ NN&PTNT đã bổ sung các Điều 23, 24, 25, 26 để quy định cụ thể các nội dung và phân biệt rõ ràng đối với hai đối tượng Chủ đầu tư hạ tầng nêu trên và bổ sung thêm các quy định liên quan đến quản lý đất đai, đầu tư, quản lý, vận hành hạ tầng kỹ thuật… tại các Điều 18, 19, 21 Dự thảo. Theo đó, quy định về cơ chế xử lý tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng hoàn trả nói trên đã được quy định áp dụng đối với trường hợp khu CNC được ngân sách nhà nước đầu tư một phần hạ tầng kỹ thuật tại khoản 3 Điều 18 Dự thảo.

	
	Quy định về việc xác định giá cho thuê mặt bằng trong khu công nghệ cao không thống nhất với quy định tại Nghị định số 31/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đầu tư
Điều 21.8 của Dự thảo quy định “Chủ đầu tư hạ tầng định giá tiền sử dụng hạ tầng; chi phí chuẩn bị mặt bằng; giá cho thuê công trình nhà xưởng, văn phòng, kho bãi và các loại phí dịch vụ khác theo quy định của pháp luật trên cơ sở đăng ký và được sự chấp thuận của Ban quản lý khu công nghệ cao về khung giá và các loại phí.”
Điều này là không phù hợp với quy định tại điểm b khoản 3 Điều 61 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP hướng dẫn thực hiện Luật Đầu tư. Theo đó, nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghệ cao có quyền/trách nhiệm “định giá cho thuê đất, giá cho thuê lại đất đã xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật; các loại phí sử dụng hạ tầng; giá cho thuê, giá bán nhà xưởng, văn phòng, kho bãi và các loại phí dịch vụ khác theo quy định của pháp luật và đăng ký với Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế về khung giá và các loại phí sử dụng hạ tầng”, mà không cần phải có sự chấp thuận của ban quản lý
	Bộ KH&CN và Bộ NN&PTNT giải trình như sau:
- Việc quy định Chủ đầu tư hạ tầng đăng ký các khoản giá, phí và được sự chấp thuận của Ban quản lý khu CNC là cấn thiết và phù hợp với trường hợp Ban quản lý khu CNC thực hiện cho thuê đất trực tiếp đối với nhà đầu tư thứ cấp, tổ chức duy tu, vận hành một số công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật do Nhà nước đầu tư. 
- Đồng thời, việc quy định khác với Nghị định số 31/2021/NĐ-CP nhưng không trái với quy định tại các Luật là không vi phạm pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 
- Hiện nay, khi đã bổ sung thêm quy định về trường hợp đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng trong khu CNC không có sự tham gia của ngân sách nhà nước (khoản 4 Điều 18), quy định để làm rõ cơ chế đăng ký và được chấp thuận nói trên áp dụng đối với trường hợp tại khoản 3 Điều 18 sẽ được bổ sung tại điểm b khoản 3 Điều 21.
Đối với khu CNC ngân sách nhà nước không tham gia đầu tư hạ tầng kỹ thuật thực hiện đăng ký các khoản giá, phí trên với Ban quản lý khu CNC theo quy định.

	
	Cơ chế lựa chọn nhà đầu tư thứ cấp trong khu công nghệ cao chưa hợp lý và chưa thống nhất với quy định của Luật Đầu tư
Điều 19.1 của Dự thảo quy định: “Ban quản lý khu công nghệ cao là cơ quan đăng ký đầu tư và thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về hoạt động đầu tư trong khu công nghệ cao theo phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn; tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo quy chế lựa chọn nhà đầu tư do Trưởng ban Ban quản lý khu công nghệ cao ban hành trên cơ sở lựa chọn áp dụng các điều, khoản của pháp luật về đấu thầu và pháp luật khác có liên quan”. 
Theo quy định trên thì tất cả các dự án trong khu công nghệ cao sẽ đều phải lựa chọn nhà đầu tư theo quy chế đấu thầu. Điều này là không thống nhất với quy định tại điểm c khoản 4 Điều 29 Luật Đầu tư 2020 về Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư; theo đó, nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu công nghệ cao không phải thực hiện thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất và đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.
Ngoài ra, Ban quản lý khu công nghệ cao chỉ nên thực hiện chức năng quản lý Nhà nước đối với các nhà đầu tư thứ cấp dựa trên các quy định pháp luật. Dựa trên các tiêu chí về các nhà đầu tư thứ cấp được quy định trong Luật Công nghệ cao và Nghị định này cũng như các văn bản pháp luật về đầu tư, việc lựa chọn nhà đầu tư nên là trách nhiệm của Chủ Đầu tư dự án công nghệ cao để đảm bảo sự thành công của dự án
	Bộ KH&CN và Bộ NN&PTNT giải trình như sau:
-  Quy định tại khoản 1 Điều 19 theo trường hợp cần thực hiện đấu thầu để lựa chọn nhà đầu tư theo quy định tại Khoản 7 Điều 29 Nghị định 31/2021/NĐ-CP mà có từ hai nhà đầu tư trở lên cùng nộp hồ sơ hợp lệ. Quy định trên không được hiểu là tất cả các dự án đầu tư trong khu CNC phải thực hiện lựa chọn nhà đầu tư theo cơ chế đấu thầu.
- Về ý kiến “việc lựa chọn nhà đầu tư nên là trách nhiệm của Chủ Đầu tư dự án CNC”, Bộ KH&CN và Bộ NN&PTNT giải trình như sau: Căn cứ quy định của Luật CNC, Dự thảo đã quy định các nguyên tắc và tiêu chí đối với một số loai hinh dự án đầu tư hoạt động CNC đầu tư vào khu CNC, theo đó, việc Ban quản lý khu CNC, cơ quan đăng ký đầu tư tại khu CNC (theo quy định tại Luật Đầu tư) thực hiện đánh giá đáp ứng các nguyên tắc, tiêu chí khi dự án đầu tư vào khu công nghệ cao là phù hợp với nhiệm vụ quản lý nhà nước và phù hợp với thẩm quyền quy định tại Dự thảo và đảm bảo định hướng phát triển của khu công nghệ cao. 
Dự thảo đã bổ sung quy định về việc đánh giá đáp ứng các tiêu chí đối với trường hợp dự án đầu tư không phải thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Điều 26 Dự thảo.
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